
Mẫu 11/THQ 
TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------- ---------oOo--------

Số: C140 /2024-MTP/VSDC-ĐK
DANH SÁCH TỔNG HỢP NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN NHẬN CỔ TỨC BẰNG TIỀN

Kính gửi: Công ty cổ phần Dược Medipharco

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo tới Công ty danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán công bố thông tin như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược Medipharco Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2024

Mã chứng khoán: MTP Tỷ lệ thanh toán: 10%

Mệnh giá: 10.000 đồng Ngày thanh toán: 10/06/2024

STT HỌ TÊN SỐ ĐKSH NGÀY CẤP ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ EMAIL ĐIỆN THOẠI QUỐC TỊCH
SỐ LƯỢNG CHỨNG KHOÁN NẮM GIỮ SỐ TIỀN CỔ TỨC TRƯỚC THUẾ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN SỐ TIỀN CỔ TỨC SAU THUẾ
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1. TRONG NƯỚC

a. Cá nhân

1 Bùi Anh Dũng 011865945 27/04/2010 132 yên bái 2 phường phố huế quận hai bà trưng 
Hà Nội

dungha88889(at)g
mail.com 0983331333 Viet Nam    201  201    201.000  201.000    10.050  10.050    190.950  190.950 

2 Bùi Hồng Trinh 001187000129 26/05/2020 57 Ngõ 158 Trương Định, Trương Định Quận Hai 
Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

trinhhongbui(at)g
mail.com 0915230008 Viet Nam    61  61    61.000  61.000    3.050  3.050    57.950  57.950 

3 Bùi Lan Hương 001173017519 03/08/2018 CHW706 T7 Tòa Tây Golden Westlake 15 Thụy 
Khuê,Tây Hồ,HN 0903431802 Viet Nam    2.600  2.600    2.600.000  2.600.000    130.000  130.000    2.470.000  2.470.000 

4 Bùi Ngọc Khánh 152047732 24/06/2009 Lô 17, Đường 3 KCN Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP. 
Hồ Chí Minh 0837507614 Viet Nam  94.943    94.943  94.943.000    94.943.000  4.747.150    4.747.150  90.195.850    90.195.850 

5 Bùi Quốc Tuấn 046056009932 11/10/2022 Số 5 kiệt 7 đường Nam Giao, TP Huế 0543884974 Viet Nam    8.390  8.390    8.390.000  8.390.000    419.500  419.500    7.970.500  7.970.500 

6 Bùi Thị Hòa 034154008739 10/05/2021 30 Ngõ 43 Nguyễn Ngọc Nại Khương Mai Thanh 
Xuân Hà Nội hoa.bui@vids.vn 0438535921 Viet Nam    4.522  4.522    4.522.000  4.522.000    226.100  226.100    4.295.900  4.295.900 

7 Bùi Tiến Dũng 034078003414 31/01/2019 Lô 17, đường số 3 khu CN tân tạo, Tp HCM 0918171705 Viet Nam  654    654  654.000    654.000  32.700    32.700  621.300    621.300 

8 Bùi Văn Hưởng 074076000132 24/11/2021 494B2 Hậu Giang, Phường 12, Quận 6, Thành Phố 
Hồ Chí Minh

vanhuong2279(at)
gmail.com 0903900426 Viet Nam    50  50    50.000  50.000    2.500  2.500    47.500  47.500 

9 Cao Hưng Thái 011865830 12/12/2012 A1905 tòa nhà Tân Hoàng Minh 36 Hoàng Cầu, 
Đống Đa, Hà Nội

thai_caohung(at)ya
hoo.com 0904109918 Viet Nam    4.522  4.522    4.522.000  4.522.000    226.100  226.100    4.295.900  4.295.900 

10 Cao Thị Mai Phương 011507421 04/07/2013 Số 97 tổ 4B Phường Trung Liệt, Đống Đa, HN Viet Nam    3.278  3.278    3.278.000  3.278.000    163.900  163.900    3.114.100  3.114.100 

11 Cao Đắc Đức 131281992 11/05/2020 Khu 10, Xã Cao Xá, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú 
Thọ 0943602696 Viet Nam    100  100    100.000  100.000    5.000  5.000    95.000  95.000 

12 Dương Hữu Tưởng 111505371 29/05/2010 Số 01 Ngõ 80 Lê Trọng Tấn - Khương Mai - HN 
Hà Nội 0912826054 Viet Nam    2.328  2.328    2.328.000  2.328.000    116.400  116.400    2.211.600  2.211.600 

13 Dương Thị Hải Lý 044169004559 09/05/2021 7/1/7 Lý Nam Đế, TP Huế 01695131669 Viet Nam    3.097  3.097    3.097.000  3.097.000    154.850  154.850    2.942.150  2.942.150 

14 Hoàng Hải Hưng 026084001362 25/12/2015 Số 8/2 Yết Kiêu, Phường Yết Kiêu, Hà Đông, Hà 
Nội Viet Nam    5.900  5.900    5.900.000  5.900.000    295.000  295.000    5.605.000  5.605.000 

15 Hoàng Ngọc Hoài Phong 191290276 14/04/2008 34 Nội Khu 2, KP Nam Viên, P.Tân Phú, Q.7, 
Tp.HCM

hoaiphong99(at)ya
hoo.com 0903674008 Viet Nam    602.651  602.651    602.651.000  602.651.000    30.132.550  30.132.550    572.518.450  572.518.450 

16 Hoàng Ngọc Hoài Phong 191290276 08/07/2002 Chi nhánh Tp HCM 0903674008 Viet Nam  22.615    22.615  22.615.000    22.615.000  1.130.750    1.130.750  21.484.250    21.484.250 

17 Hoàng Thị Hồng Phượng 001159026520 22/04/2021 7A Nguyễn Huệ, P. Vĩnh Hinh, TP Huế 0909048906 Viet Nam    46.272  46.272    46.272.000  46.272.000    2.313.600  2.313.600    43.958.400  43.958.400 

18 Hoàng Thị Kim Ngọc 190049647 23/08/2010 11/3 Chùa Ông, Phú Cát, Huế 0542228997 Viet Nam    1.513  1.513    1.513.000  1.513.000    75.650  75.650    1.437.350  1.437.350 

19 Hoàng Thị Ngọc Thành 125052869 01/07/2010 Phường Tiền An, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh htnthanh.bnh(at)g
mail.com 0982724588 Viet Nam    1.900  1.900    1.900.000  1.900.000    95.000  95.000    1.805.000  1.805.000 

20 Hoàng Thị Quỳnh Giao 046170008187 01/09/2021 Số 4/36 Trần Quang Khải, Huế 0908165664 Viet Nam    32.114  32.114    32.114.000  32.114.000    1.605.700  1.605.700    30.508.300  30.508.300 

21 Hoàng Thị Thu Hà 191074046 11/08/2010 12 A Trần Thúc Nhẫn, phường Vĩnh Ninh, thành 
phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

hoangthuha2702(at
)gmail.com 0914550070 Viet Nam    47  47    47.000  47.000    2.350  2.350    44.650  44.650 

22 Hoàng Thị Thùy Ninh 036183002473 10/05/2021 9 Đặng Tiến Đông, Lộc Vượng,Thành Phố Nam 
Định, Phường Lộc Vượng, Nam Định, Nam Định

Haninh2008(at)gm
ail.com 0912977269 Viet Nam    5.000  5.000    5.000.000  5.000.000    250.000  250.000    4.750.000  4.750.000 

23 HOÀNG VĂN KHUYẾN 001090022517 20/07/2021 Lai Cách, Xuân Giang, Sóc Sơn, Hà Nội hoangkhuyen2006
90(at)gmail.com 0976909690 Viet Nam    100  100    100.000  100.000    5.000  5.000    95.000  95.000 

24 Huỳnh Bích Anh 079161015124 19/04/2021 89/29 HUỲNH VĂN BÁNH, P17, Q PHÚ 
NHUẬN, TPHCM 0938853960 Viet Nam    2.465  2.465    2.465.000  2.465.000    123.250  123.250    2.341.750  2.341.750 

25 Huỳnh Kim Nghị 340679125 22/12/2012 KHÓM 1 P2 TP CAO LANH  Đồng Tháp huynhkimnghi(at)g
mail.com 0913887200 Viet Nam    2.243  2.243    2.243.000  2.243.000    112.150  112.150    2.130.850  2.130.850 

26 Huỳnh Nguyễn Ý Nhi 046175008629 15/08/2021 96 Trường Chinh Thành phố Huế Tỉnh Thừa Thiên 
Huế

dsnhi75(at)gmail.c
om Viet Nam    3.255  3.255    3.255.000  3.255.000    162.750  162.750    3.092.250  3.092.250 

27 HUỲNH THÁI KHOA 096077000097 13/01/2022 57 Gò Cẩm Đệm, Phường 10 Tân Bình Tp. Hồ Chí 
Minh

tao(at)khoahuynh.c
om 0913825963 Viet Nam    100  100    100.000  100.000    5.000  5.000    95.000  95.000 

28 Huỳnh Thị An 190160124 20/08/2010 162/9 Nguyễn Sinh Cung, Huế 0934409970 Viet Nam    7.145  7.145    7.145.000  7.145.000    357.250  357.250    6.787.750  6.787.750 
29 Huỳnh Thị Nguyên Thủy 025148788 29/05/2009 34 Lô C14 Trần Kế Xương, P2, Q.PN, Tp HCM 0984000777 Viet Nam  111    111  111.000    111.000  5.550    5.550  105.450    105.450 

30 HÀ KHÁNH CHI 015190001279 16/04/2021 Tổ 06 Tân An Thị Xã, Nghĩa Lộ, Yên Bái hakhanhchi.yb(at)g
mail.com 0988025300 Viet Nam    100  100    100.000  100.000    5.000  5.000    95.000  95.000 

31 Hà Ngọc Thạch 045048003585 05/12/2021 Số 2 kiệt 7 đường Nam Giao, TP Huế 091477705 Viet Nam    10.606  10.606    10.606.000  10.606.000    530.300  530.300    10.075.700  10.075.700 
32 Hà Quý Hoàng 190264716 20/08/2010 38/2/56 Nguyễn Công Trứ, Huế 0543813121 Viet Nam    3.391  3.391    3.391.000  3.391.000    169.550  169.550    3.221.450  3.221.450 
33 Hà Thế Hùng 191549032 07/02/2010 62/2 Đặng Huy Trứ, Huế 0914050113 Viet Nam    7  7    7.000  7.000    350  350    6.650  6.650 

34 Hà Văn Thức 191319770 10/04/2017 4 Kiệt 76 Trần Nguyên Đán, P Thuận Hòa, Thành 
phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 0913489964 Viet Nam    27.583  27.583    27.583.000  27.583.000    1.379.150  1.379.150    26.203.850  26.203.850 

35 HỒ CÔNG HƯỚNG 190093253 30/09/2010 Số 6 kiệt 7- Nam Giao. phường Thủy Xuân, thành 
phố Huế  Thừa Thiên-Huế

hokhanhtrinhvn@g
mail.com 0905405334 Viet Nam    8.617  8.617    8.617.000  8.617.000    430.850  430.850    8.186.150  8.186.150 

36 Hồ Nguyên Quốc Chánh 191421411 31/07/2010 279 Huỳnh Thúc Kháng, Huế 0932545079 Viet Nam    1.264  1.264    1.264.000  1.264.000    63.200  63.200    1.200.800  1.200.800 

37 Hồ Thanh Hải 201464770 25/03/2010 K08/21 HAN MAC TU  THUAN PHUOC  HAI 
CHAU  DA NANG  VIET NAM

HOTHANHHAI20
11(at)GMAIL.CO
M

0935015777 Viet Nam    13  13    13.000  13.000    650  650    12.350  12.350 

38 Hồ Thành Nhân 044074009237 11/08/2021 16 Bạch Đằng, Huế 0903558119 Viet Nam    459  459    459.000  459.000    22.950  22.950    436.050  436.050 
39 Hồ Thị Hường 191855015 12/07/2010 Tổ 5, Khu vực I, Phường Thuỷ Xuân, TT Huế 01266527825 Viet Nam    3.097  3.097    3.097.000  3.097.000    154.850  154.850    2.942.150  2.942.150 
40 Hồ Thị Liễu 046164014766 22/09/2021 4/1/30 Phạm Thị Liên, Kim Long, TP Huế 0543878626 Viet Nam    6.353  6.353    6.353.000  6.353.000    317.650  317.650    6.035.350  6.035.350 
41 Hồ Thị Loan 191855409 17/08/2010 Số 4, Kiệt 131 Phan Bội Châu, Huế 0543884859 Viet Nam    6.353  6.353    6.353.000  6.353.000    317.650  317.650    6.035.350  6.035.350 
42 Hồ Thị Ngọc Tuý 046155000946 08/04/2021 34 kiệt 57 Hai Bà Trưng, TP Huế 0543821181 Viet Nam    22.322  22.322    22.322.000  22.322.000    1.116.100  1.116.100    21.205.900  21.205.900 



43 Hồ Thị Thanh Hà 044166008186 09/08/2021 1B Kiệt 16 Lê Ngô Cát, Huế 0905768016 Viet Nam    10.600  10.600    10.600.000  10.600.000    530.000  530.000    10.070.000  10.070.000 

44 Hồ Thị Thảo Ngân 191608352 26/04/2010 75 Đinh Tiên Hoàng, Huế, Thừa Thiên Huế thaongan_sixgirls
@yahoo.com 0935949677 Viet Nam    32.195  32.195    32.195.000  32.195.000    1.609.750  1.609.750    30.585.250  30.585.250 

45 Hồ Thị Xuân Hoà 191297234 23/10/2009 52 Thạch Hãn, Huế 0935064452 Viet Nam    2.396  2.396    2.396.000  2.396.000    119.800  119.800    2.276.200  2.276.200 

46 Hứa Thị Bích Thủy 025296206 12/04/2010 34 Đường 14, Phường An Lạc A, Bình Tân, Hồ Chí 
Minh

thuyhua2020(at)g
mailcom 0903907404 Viet Nam  179    179  179.000    179.000  8.950    8.950  170.050    170.050 

47 KHỔNG NGỌC THIỆN 026083007454 16/08/2021 Tdp Trại, Thị trấn Đạo Đức, Huyện Bình Xuyên, 
Tỉnh Vĩnh Phúc

thienkn123(at)gma
il.com 0978242595 Viet Nam    2.300  2.300    2.300.000  2.300.000    115.000  115.000    2.185.000  2.185.000 

48 La Huệ Trinh 023060983 22/05/2010 130 Ngô Quyền, P.5, Q10, TP. Hồ Chí Minh 0908409026 Viet Nam  1.422    1.422  1.422.000    1.422.000  71.100    71.100  1.350.900    1.350.900 

49 Lã Thành Lê 025528859 25/11/2011 J108 Hưng Vượng, Khu A, P.Tân Phong, Q.7, 
Tp.HCM 0938150575 Viet Nam    13.048  13.048    13.048.000  13.048.000    652.400  652.400    12.395.600  12.395.600 

50 Lã Việt Phương 011846705 06/02/2010 P1401 TÒA A, CHUNG CƯ MANDARIN, 
TRUNG HÒA, CẦU GIẤY, HÀ NỘI

lvphuong(at)msn.c
om 0903227020 Viet Nam    800  800    800.000  800.000    40.000  40.000    760.000  760.000 

51 Lê Bá Quang 191444193 24/10/2017 67 Hùng Vương, TP Huế Huế lepst242@yahoo.c
om 0543826980 Viet Nam    902  902    902.000  902.000    45.100  45.100    856.900  856.900 

52 Lê Công Cẩn 365252046 19/05/2005 18 đường 30 (khu ao Sen), phường Bình Trị Đông 
B, Q. Bình Tân, Tp. HCM 0918038048 Viet Nam  6.783    6.783  6.783.000    6.783.000  339.150    339.150  6.443.850    6.443.850 

53 Lê Hùng Dũng 205047648 17/09/2014 160 Nguyễn Sinh Cung, Huế 01646831813 Viet Nam    1.900  1.900    1.900.000  1.900.000    95.000  95.000    1.805.000  1.805.000 
54 Lê Hải Phước 037069010910 15/08/2021 162 Trần Phú, Tphố Huế 0914023171 Viet Nam    7.461  7.461    7.461.000  7.461.000    373.050  373.050    7.087.950  7.087.950 

55 Lê Hải Âu 013168514 18/03/2009 p3602 tòa HH2B, Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng 
Mai, Hà Nội

haiauqlbx(at)gmail
.com 01685726648 Viet Nam    500  500    500.000  500.000    25.000  25.000    475.000  475.000 

56 Lê Hữu Lộc 190064563 19/09/2009 131/1/4 Phan Bội Châu, Huế 0543884859 Viet Nam    11.419  11.419    11.419.000  11.419.000    570.950  570.950    10.848.050  10.848.050 
57 Lê Mai Hương 011428746 21/04/2011 32/26 Trần Quý cáp, Tp Hà Nội 0904137868 Viet Nam  4.522    4.522  4.522.000    4.522.000  226.100    226.100  4.295.900    4.295.900 

58 Lê Minh Hồng 001157014767 10/07/2021 Số 7, ngõ 104 Lê Trọng Tấn, P. Khương Mai, Q. 
Thanh Xuân, Hà Nội Viet Nam    6.783  6.783    6.783.000  6.783.000    339.150  339.150    6.443.850  6.443.850 

59 Lê Minh Ngọc 012815427 14/07/2005 B22 Lô 20 Đô thị mới Định Công - Hoàng Mai - 
HN

ngoctenamyd@yah
oo.com 0913217448 Viet Nam  2.328    2.328  2.328.000    2.328.000  116.400    116.400  2.211.600    2.211.600 

60 Lê Minh Đức 046072012971 28/06/2021 07 Hàm Nghi, Thành phố Huế 0935446445 Viet Nam    2.261  2.261    2.261.000  2.261.000    113.050  113.050    2.147.950  2.147.950 

61 Lê Nguyễn Lương Phi Long 079090032861 17/08/2021 115/28/9 Phạm Hữu Lầu, P Phú Mỹ, Q7, Tp Hồ 
Chí Minh

philong01101990(
at)gmail.com Viet Nam    100  100    100.000  100.000    5.000  5.000    95.000  95.000 

62 Lê Ngô Quỳnh Minh 079184015040 09/02/2022 27 Điện Biên Phú, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành 
Phố Hồ Chí Minh 0938100084 Viet Nam    1  1    1.000  1.000    50  50    950  950 

63 Lê Ngọc Phương 046072006469 09/08/2021 Lô C14 Nguyễn Khoa Diệu Hồng, P. An Đông, TP 
Huế Viet Nam    1.561  1.561    1.561.000  1.561.000    78.050  78.050    1.482.950  1.482.950 

64 Lê Ngọc Thảo Nguyên 191900466 02/06/2016 3/245 PHAM VAN DONG HUE  PHU HOI  HUE  
THUA THIEN HUE  VIET NAM

THNGUYEN134(
at)GMAIL.COM 0934891197 Viet Nam    23.200  23.200    23.200.000  23.200.000    1.160.000  1.160.000    22.040.000  22.040.000 

65 LÊ PHÚ SƠN 221016106 26/06/2002 451/17/20 TÔ HIẾN THÀNH, P14, Q10, HCM '0918110793 Viet Nam  179    179  179.000    179.000  8.950    8.950  170.050    170.050 
66 Lê Phước Quang 190773079 09/07/2010 22/4/190 Trần Phú, Huế 0908273859 Viet Nam    125  125    125.000  125.000    6.250  6.250    118.750  118.750 

67 Lê Quang Thọ 191121455 01/09/2010 Cty Medipharco, Tenamyd, 08 Nguyễn Trường Tộ, 
TP Huế 0905303636 Viet Nam    3.843  3.843    3.843.000  3.843.000    192.150  192.150    3.650.850  3.650.850 

68 Lê Quốc Giàu 046082005360 09/08/2021 Vĩnh Lưu, Phú Lương, Phú Vang, TTHuế 01666357877 Viet Nam    563  563    563.000  563.000    28.150  28.150    534.850  534.850 
69 Lê Thị Bích Ngọc 191159130 02/06/2003 143 Đinh Tiên Hoàng - TP Huế Huế 0543512609 Viet Nam    2.532  2.532    2.532.000  2.532.000    126.600  126.600    2.405.400  2.405.400 

70 Lê Thị Cẩm Nhung 191217245 31/07/2010 Công ty Medipharco- Tenamyd- 08 Nguyễn 
Trường Tộ, Huế 0546278279 Viet Nam    1.806  1.806    1.806.000  1.806.000    90.300  90.300    1.715.700  1.715.700 

71 Lê Thị Hương Giang 191299492 07/03/2008 46A Nguyễn Huệ, Huế giangevent@gmail
.com Viet Nam    4.251  4.251    4.251.000  4.251.000    212.550  212.550    4.038.450  4.038.450 

72 Lê Thị Kim Oanh 190910841 29/07/2009 Khu vực2, Phú Lộc, TP Huế (Công ty Dược TW 
Huế - 08 Nguyễn Trường Tộ, TP Huế) Huế 0543871291 Viet Nam    4.974  4.974    4.974.000  4.974.000    248.700  248.700    4.725.300  4.725.300 

73 Lê Thị Kim Thoa 190071253 03/06/2010 73/19/8 Duy Tân, An Cựu, Huế 0914736242 Viet Nam    6.489  6.489    6.489.000  6.489.000    324.450  324.450    6.164.550  6.164.550 
74 Lê Thị Lệ 044160002531 10/05/2021 31 Kiệt 176 Phan Chu Trinh, Huế 0543821739 Viet Nam    7.938  7.938    7.938.000  7.938.000    396.900  396.900    7.541.100  7.541.100 
75 Lê Thị Minh Hoà 046157000907 13/04/2021 47 B Trần Quang Khải, TP Huế 0543823315 Viet Nam    8.186  8.186    8.186.000  8.186.000    409.300  409.300    7.776.700  7.776.700 

76 Lê Thị Minh Nguyệt 040164014505 28/06/2021 Số 8 đường Phan Sung, tổ dân phố 2, thị trấn huyện 
Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế 01689377105 Viet Nam    6.082  6.082    6.082.000  6.082.000    304.100  304.100    5.777.900  5.777.900 

77 Lê Thị Minh Tâm 038156023734 16/08/2021 Số 41 Ngõ 16 Hoàng Cầu- Đống Đa - Hà Nội 0912048665 Viet Nam    9.045  9.045    9.045.000  9.045.000    452.250  452.250    8.592.750  8.592.750 

78 Lê Thị Ngọc Liên 191424704 30/08/2017 69/30A Đường Trần Phú, Phường Phước Vĩnh, TP 
Huế 01228105154 Viet Nam    292  292    292.000  292.000    14.600  14.600    277.400  277.400 

79 Lê Thị Ngọc Thủy 191002252 11/09/2010 Thị trấn Sịa, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế 191002252 Viet Nam  663  1.325  1.988  663.000  1.325.000  1.988.000  33.150  66.250  99.400  629.850  1.258.750  1.888.600 

80 Lê Thị Phương Thủy 191094045 31/07/2010 Công ty Medipharco- Tenamyd- 08 Nguyễn 
Trường Tộ, Huế 0543555232 Viet Nam    857  857    857.000  857.000    42.850  42.850    814.150  814.150 

81 Lê Thị Phước Doãn 190369056 20/04/2010 31 Nguyễn Quang Bích, Tây Lộc, TTHuế 0543516566 Viet Nam    3.391  3.391    3.391.000  3.391.000    169.550  169.550    3.221.450  3.221.450 
82 Lê Thị Thiệt 191057209 18/06/2010 36 Chi Lăng, Phù Cát, Huế 01287577090 Viet Nam    993  993    993.000  993.000    49.650  49.650    943.350  943.350 
83 Lê Thị Thu Hà 191709839 23/12/2005 24/18 Trần Quý Cáp, TP Huế Huế 05436258358 Viet Nam    4.409  4.409    4.409.000  4.409.000    220.450  220.450    4.188.550  4.188.550 

84 Lê Thị Thùy Dương 036176003362 07/03/2017 48/23A Nguyễn Biểu, Phường 1, Quận 5, TP Hồ 
Chí Minh 0909372689 Viet Nam  676    676  676.000    676.000  33.800    33.800  642.200    642.200 

85 Lê Thị Tuyết Mai 191290143 26/11/1997 32/2 Kiệt 147 Phan Đình Phùng, TP Huế Huế 0543531045 Viet Nam    2.554  2.554    2.554.000  2.554.000    127.700  127.700    2.426.300  2.426.300 
86 Lê Thị Ty 046158006300 08/07/2021 1077 Nguyễn Tất Thành, thị xã Hương Thủy, Huế 01225511021 Viet Nam    7.915  7.915    7.915.000  7.915.000    395.750  395.750    7.519.250  7.519.250 

87 Lê Thị Vân Anh 012722657 16/04/2011 Số 60 đường đa phúc sóc sơn hà nội Vananhxd50(at)g
mail.com 0969980526 Viet Nam    113  113    113.000  113.000    5.650  5.650    107.350  107.350 

88 Lê Tuấn Thanh 040065012157 01/09/2021 4/36 Trần quang khải; phường phú hội; tp huế; tỉnh 
TT-Huế Viet Nam    117.635  117.635    117.635.000  117.635.000    5.881.750  5.881.750    111.753.250  111.753.250 

89 Lê Viết Bắc 046068000719 23/03/2021 28 Lê Lợi,.... Huế Viet Nam    4.522  4.522    4.522.000  4.522.000    226.100  226.100    4.295.900  4.295.900 

90 Lê Viết Kính VSDMTP1914036
29 10/10/1995 HT A Lưới, TT-Huế 0985913420 Viet Nam  563    563  563.000    563.000  28.150    28.150  534.850    534.850 

91 Lê Văn Lành 190365194 01/12/2015 16/4 Lý Bôn, Tứ Hạ, Hương Trà, Thừa Thiên Huế levanlanh164@gm
ail.com Viet Nam    116  116    116.000  116.000    5.800  5.800    110.200  110.200 

92 Lê Văn Thắng 046065002272 10/05/2021 P 202b, 203b A2- khu tập thể Khương Trung, Hà 
Nội 0912646745 Viet Nam    6.421  6.421    6.421.000  6.421.000    321.050  321.050    6.099.950  6.099.950 

93 Lê Xuân Phú 191079666 13/04/2016 5 Chu Văn An, Thành phố Huế Viet Nam    3.255  3.255    3.255.000  3.255.000    162.750  162.750    3.092.250  3.092.250 

94 Lê Đình Hải 013279512 26/03/2010 CN Công ty Cp dược TW Medipharco - Tenamyd 
tại HN

haimpc@yahoo.co
m 0904510926 Viet Nam    3.391  3.391    3.391.000  3.391.000    169.550  169.550    3.221.450  3.221.450 

95 Lê Đình Quỳ 046036002097 14/08/2021 162 Trần Phú, Huế 0543836095 Viet Nam    4.070  4.070    4.070.000  4.070.000    203.500  203.500    3.866.500  3.866.500 
96 Lương Hoàng Trang 046173005333 10/05/2021 38/16 Lương Y, P. Thuận Lộc, TP Huế 0906066551 Viet Nam    2.961  2.961    2.961.000  2.961.000    148.050  148.050    2.812.950  2.812.950 

97 MAI HỒNG NGỌC 013444657 20/07/2011 Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội hongnhungtctd(at)
gmail.com 0915055435 Viet Nam    1.400  1.400    1.400.000  1.400.000    70.000  70.000    1.330.000  1.330.000 

98 Mai Phương Thảo VSDMTP1913439
63 19/05/1991 32 Nguyễn Tri Phương, Tp Huế 0983160872 Viet Nam  37.407    37.407  37.407.000    37.407.000  1.870.350    1.870.350  35.536.650    35.536.650 

99 Mai Phương Thảo 191343963 19/05/2008 Lô B6E, Cao ốc Phú thọ, Thuận việt, 319 Lý 
Thường Kiệt, P15, Q11 TP. Hồ Chí Minh

phuongthao_tenam
yd@yahoo.com.vn 62640995 Viet Nam    224  224    224.000  224.000    11.200  11.200    212.800  212.800 

100 Mai Thị Hải Vân 046175005904 09/08/2021 50 Tôn Thất Dương Kỵ, P. An Cựu, TP Huế 0914529900 Viet Nam    42  42    42.000  42.000    2.100  2.100    39.900  39.900 

101 Mai Thị Phương Dung 191634663 18/08/2003 96/6 Xuân 68, phường Thuận Lộc, TP Huế Huế maiphuongdung87
@gmail.com 0543886697 Viet Nam    10.176  10.176    10.176.000  10.176.000    508.800  508.800    9.667.200  9.667.200 

102 Mai Thị Thiêm 191692378 02/01/2006 6/165 Trần Phú, Phước Vĩnh, TP Huế Huế nttha54@yahoo.co
m 0543832778 Viet Nam    4.974  4.974    4.974.000  4.974.000    248.700  248.700    4.725.300  4.725.300 

103 Nghiêm Phú Kiên Cường 001071047740 02/06/2021 P1206 CC 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, HN kimcuongvd(at)gm
ail.com 0976858383 Viet Nam    4.300  4.300    4.300.000  4.300.000    215.000  215.000    4.085.000  4.085.000 

104 Nguyễn Anh Quốc 082075002546 10/02/2022 58 ĐƯỜNG SỐ 8, P.BÌNH TRỊ ĐÔNG B, Q.BÌNH 
TÂN, TP.HCM

dsquoc@yahoo.co
m.vn 0837526781 Viet Nam    1.422  1.422    1.422.000  1.422.000    71.100  71.100    1.350.900  1.350.900 

105 Nguyễn Công Nguyện 066095002056 21/04/2021 185/20 Đinh Tiên Hoàng, Buôn Ma Thuột, Đắc Lắcduocsicongnguyen
(at)gmail.com 0812039139 Viet Nam    3.700  3.700    3.700.000  3.700.000    185.000  185.000    3.515.000  3.515.000 

106 NGUYỄN CÔNG SƠN 001095017274 08/04/2021 Cụm 2, Liên Hà, Đan Phượng, Hà Nội nguyencongson18
07(at)gmail.com 0966986495 Viet Nam    239  239    239.000  239.000    11.950  11.950    227.050  227.050 

107 Nguyễn Danh Khoa 037080000027 21/03/2014 Yên Thái, Yên Mô, Ninh Bình Viet Nam    100  100    100.000  100.000    5.000  5.000    95.000  95.000 

108 NGUYỄN DANH THÂN 024080000635 18/02/2021 222 Trần Hưng Đạo - Tiền An   Bắc Ninh ndthan.bnh@gmail
.com 0984280280 Viet Nam    74  74    74.000  74.000    3.700  3.700    70.300  70.300 

109 Nguyễn Duy Dương 001061004204 21/04/2021 15 Ngách 324/16 Minh Khai - Vĩnh Tuy- Hn Hà 
Nội Viet Nam    8.186  8.186    8.186.000  8.186.000    409.300  409.300    7.776.700  7.776.700 

110 Nguyễn Duy Hảo 046059007211 06/09/2021 14/34 Văn Chung, P.13, Q.Tân Bình, TP. Hồ Chí 
Minh

duyhao007@gmail
.com 0903789159 Viet Nam    6.183  6.183    6.183.000  6.183.000    309.150  309.150    5.873.850  5.873.850 

111 Nguyễn Dương Thiên Tú 046181007931 28/06/2021 210/1/16 Phan Chu Trinh, TP Huế Huế 01668467647 Viet Nam    563  563    563.000  563.000    28.150  28.150    534.850  534.850 
112 Nguyễn Gia Phước 045063003793 11/08/2021 1B Kiệt 16 đường Lê Ngô Cát, TP Huế Huế 0905768016 Viet Nam    4.000  4.000    4.000.000  4.000.000    200.000  200.000    3.800.000  3.800.000 

113 Nguyễn Hùng Anh 079076014220 26/12/2021 28/11B PHAN TÂY HỒ, PHƯỜNG 7, Q.PHÚ 
NHUẬN, TP.HCM

hunganh1920@ya
hoo.com 0908105195 Viet Nam    1.222  1.222    1.222.000  1.222.000    61.100  61.100    1.160.900  1.160.900 

114 Nguyễn Hải Yến 100825244 28/06/2012 Số 228 Khu Hai Giếng 2, Phường Cẩm Thủy, 
Thành Phố Cẩm Phả

nguyenhaiyen0511
(at)gmail.com 0936251186 Viet Nam    4.094  4.094    4.094.000  4.094.000    204.700  204.700    3.889.300  3.889.300 

115 Nguyễn Hữu Hòa Bình 046172007808 16/09/2021 3/2/8 Lý Nam Đế, P. An Hòa, TP Huế 0914050615 Viet Nam    2.735  2.735    2.735.000  2.735.000    136.750  136.750    2.598.250  2.598.250 



116 Nguyễn Hữu Phương Anh 190946465 02/04/2007 03 Nguyễn Huệ, Huế 0905939887 Viet Nam    4.092  4.092    4.092.000  4.092.000    204.600  204.600    3.887.400  3.887.400 

117 Nguyễn Khoa Lộc 191078984 16/08/2010 312 Nguyễn Sinh Cung, Phường Vĩ Dạ, Thành phố 
Huế 0913417870 Viet Nam    42  42    42.000  42.000    2.100  2.100    39.900  39.900 

118 Nguyễn Kim Hồng Loan 311516677 12/05/2006 1013 Trần Hưng Đạo, P.5, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang hongloantenamyd
@yahoo.com 0908449977 Viet Nam    1.151  1.151    1.151.000  1.151.000    57.550  57.550    1.093.450  1.093.450 

119 Nguyễn Kim Khánh 001184022175 14/04/2017 88 Ngõ 35 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội Viet Nam    452  452    452.000  452.000    22.600  22.600    429.400  429.400 

120 NGUYỄN MINH HOÀNG 079095015558 20/12/2021 0.01 LÔ G C/C ĐỒNG DIỀU, P.04, QUẬN 8, TP 
HỒ CHÍ MINH

nmhhg8(at)gmail.c
om Viet Nam    290  290    290.000  290.000    14.500  14.500    275.500  275.500 

121 Nguyễn Minh Ngọc 190080606 30/08/2010 180A Trần Phú, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế 0913921075 Viet Nam    231.681  231.681    231.681.000  231.681.000    11.584.050  11.584.050    220.096.950  220.096.950 

122 Nguyễn Minh Trung VSDMTP2250061
11 18/08/1992 L34 khu dân cư Bình Hưng, Bình Chánh, Tp HCM 0918455729 Viet Nam  134    134  134.000    134.000  6.700    6.700  127.300    127.300 

123 Nguyễn Mạnh Hà 190014761 27/04/1999 56 Yết Kiêu - TP Huế Huế 0913449255 Viet Nam    7.777  7.777    7.777.000  7.777.000    388.850  388.850    7.388.150  7.388.150 

124 Nguyễn Ngô Mỹ Trinh 191355955 29/05/2000 Lăng Cô, Phú Lộc, TT Huế (Công ty Dược TW 
Huế, 8 Nguyễn Trường Tộ -TP Huế) Huế 0543892894 Viet Nam    1.693  1.693    1.693.000  1.693.000    84.650  84.650    1.608.350  1.608.350 

125 Nguyễn Ngọc Hà 052088000313 30/10/2019 Số 6, Đường S7, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP 
HCM

nguyenhayds(at)g
mail.com 0788881988 Viet Nam    3.021  3.021    3.021.000  3.021.000    151.050  151.050    2.869.950  2.869.950 

126 Nguyễn Phan Xuân Anh 191451990 09/05/2008 106 Nguyễn Trường Tộ, Huế Viet Nam    450  450    450.000  450.000    22.500  22.500    427.500  427.500 

127 Nguyễn Phương Tri 068083008758 10/05/2021 264B Lê Văn Sỹ,P14,Q3, Hồ Chí Minh nguyenphuongtri(a
t)gmail.com 0903039045 Viet Nam    1.700  1.700    1.700.000  1.700.000    85.000  85.000    1.615.000  1.615.000 

128 NGUYỄN QUANG MINH 072084001785 17/05/2016 Long Mỹ, Long Thành Bắc, Hòa Thành, Tây Ninh anhchoemtatca321
(at)gmail.com 0985657957 Viet Nam    4  4    4.000  4.000    200  200    3.800  3.800 

129 Nguyễn Quang Đông 191855232 21/07/2010 7B/35 Đặng Huy Trứ, Huế 0914114411 Viet Nam    2.690  2.690    2.690.000  2.690.000    134.500  134.500    2.555.500  2.555.500 

130 NGUYỄN QUỐC HUY 079087001318 30/03/2016 497/14 Thống Nhất P.16 Q.Gò Vấp Tp. Hồ Chí 
Minh

neko(at)nanajuuni.
com 0973600314 Viet Nam    326  326    326.000  326.000    16.300  16.300    309.700  309.700 

131 Nguyễn Quốc Hưng 271673599 13/07/2009 Số 25, tổ 1, Xuân Hà, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà 
Nội

giaypaperzhi(at)g
mail.com 0938377923 Viet Nam    1  1    1.000  1.000    50  50    950  950 

132 NGUYỄN SINH DŨNG 
THẮNG 001072018688 21/12/2018

Phòng 1904 tòa nhà Eurowindow 27 Trần Duy 
Hưng , P Trung Hòa , Q Cầu Giấy , TP Hà Nội, Hà 
Nội

sinhthang(AT)gma
il.com 0388116688 Viet Nam    1  1    1.000  1.000    50  50    950  950 

133 NGUYỄN SIÊU MẪN 086078013702 16/12/2022 2/11D PHẠM HÙNG, KHÓM 2, P9, TP.VĨNH 
LONG, VĨNH LONG

sieuman2527(at)g
mail.com 0908392999 Viet Nam    1  1    1.000  1.000    50  50    950  950 

134 Nguyễn Sơn Thịnh 191421119 29/07/2002 80 Trần Quốc Hoàn, quận Cầu Giấy Viet Nam    15  15    15.000  15.000    750  750    14.250  14.250 

135 NGUYỄN THANH THAO 001078021781 29/04/2021 SỐ 04, XÓM MIẾU 02, THÔN QUÝ, XÃ LIÊN 
HÀ, HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, HÀ NỘI

thaothng1978(at)g
mail.com 0986464458 Viet Nam    13.195  13.195    13.195.000  13.195.000    659.750  659.750    12.535.250  12.535.250 

136 Nguyễn Thị Bạch Mai 001157014196 21/08/2019 Số 29, Ngõ 62 Nguyễn Viết Xuân, Khương Mai, 
Thanh Xuân, Hà Nội trangnt5 27/05/2020 Viet Nam    4.522  4.522    4.522.000  4.522.000    226.100  226.100    4.295.900  4.295.900 

137 Nguyễn Thị Bạch Tuyết 024966260 26/05/2008 43/38 Dạ Nam, P.2, Quận 8, TP HCM bt.2009@yahoo.co
m.vn 0838514220 Viet Nam  1.422    1.422  1.422.000    1.422.000  71.100    71.100  1.350.900    1.350.900 

138 NGUYỄN THỊ HOA CÚC 079184001817 06/04/2016 D77 Mỹ Hoà 2, Xuân Thới Đông, Hóc Môn, Tp Hồ 
Chí Minh

nguyenhoacuc118
4(AT)gmail.com 0938239029 Viet Nam    226  226    226.000  226.000    11.300  11.300    214.700  214.700 

139 Nguyễn Thị Hoài An 031195003491 15/03/2018 06 Nguyễn Trung Trực, P.5, Bình Thạnh ahnnn2608(at)gma
il.com 0343148326 Viet Nam    11  11    11.000  11.000    550  550    10.450  10.450 

140 Nguyễn Thị Hương 190165259 26/12/2005 279 Huỳnh Thúc Kháng, Huế Viet Nam    8.051  8.051    8.051.000  8.051.000    402.550  402.550    7.648.450  7.648.450 
141 Nguyễn Thị Hường 046160005503 09/05/2021 15/4 Phạm Thị Liên - TP Huế Huế 0542221021 Viet Nam    10.086  10.086    10.086.000  10.086.000    504.300  504.300    9.581.700  9.581.700 

142 NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN 187699915 21/05/2015 P. Hưng Bình - TP. Vinh, Nghệ An locnguyendien(at)
gmail.com 0967653325 Viet Nam    200  200    200.000  200.000    10.000  10.000    190.000  190.000 

143 Nguyễn Thị Khá VSDMTP1909232
75 12/04/1982 Hương cần, Hương toàn, Hương trà, TT-Huế 054-3550604 Viet Nam  315    315  315.000    315.000  15.750    15.750  299.250    299.250 

144 Nguyễn Thị Kim Dung 046165000817 02/04/2021 2/176 Phan Chu Trinh, Phước Vĩnh, Huế 0913408705 Viet Nam    86.989  86.989    86.989.000  86.989.000    4.349.450  4.349.450    82.639.550  82.639.550 
145 Nguyễn Thị Lan Hương 191260682 13/08/2010 8/120 Phan Bội Châu, Huế 0905561699 Viet Nam    8.028  8.028    8.028.000  8.028.000    401.400  401.400    7.626.600  7.626.600 

146 Nguyễn Thị Lan Phương 037177001737 12/04/2021 P1509A, toà A - N04 Đường Trần Duy Hưng, 
Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội Viet Nam    97  97    97.000  97.000    4.850  4.850    92.150  92.150 

147 Nguyễn Thị Liễu 190164085 08/10/2008 Công ty Medipharco- Tenamyd- 08 Nguyễn 
Trường Tộ, Huế 0543554261 Viet Nam    8.186  8.186    8.186.000  8.186.000    409.300  409.300    7.776.700  7.776.700 

148 Nguyễn Thị Lưu 191495785 20/09/2010 Tổ 6, cụm 5, Thị Trấn A Lưới, Thừa Thiên Huế 0543878560 Viet Nam    1  1    1.000  1.000    50  50    950  950 

149 Nguyễn Thị Lương Hà 020256107 18/03/2008 50 Đặng Thị Nhu, Phường Nguyễn Thái Bình, Q1, 
Tphố Hồ Chí Minh Viet Nam    1.806  1.806    1.806.000  1.806.000    90.300  90.300    1.715.700  1.715.700 

150 Nguyễn Thị Mai Phương 191377975 05/10/2007 158/30 Căn cứ 26 đường Lê Đức Thọ, P6, Gò vấp - 
TP. Hồ Chí Minh Viet Nam    1.897  1.897    1.897.000  1.897.000    94.850  94.850    1.802.150  1.802.150 

151 Nguyễn Thị Minh 027166001262 09/04/2021 số nhà 11 ngõ 132 Khương Trung, Hà Nội 0974917092 Viet Nam    5.358  5.358    5.358.000  5.358.000    267.900  267.900    5.090.100  5.090.100 
152 Nguyễn Thị Minh 190068821 05/03/2007 17A Yết Kiêu, Huế 0988871229 Viet Nam    91  91    91.000  91.000    4.550  4.550    86.450  86.450 

153 Nguyễn Thị Một 025960309 09/09/2014 112 đường 32, Phường Bình Trị Đông B, Quận 
Bình Tân, TP.HCM 0938196888 Viet Nam    14.700  14.700    14.700.000  14.700.000    735.000  735.000    13.965.000  13.965.000 

154 Nguyễn Thị Nở 190164086 23/07/2008 26 Võ Thị Sáu, Huế 0905378596 Viet Nam    8.186  8.186    8.186.000  8.186.000    409.300  409.300    7.776.700  7.776.700 

155 Nguyễn Thị Phương Thảo 001176034019 24/04/2021 7B kệt 35 đường Đặng Huy Trứ, phường Phước 
Vĩnh, TP Huế 0914424287 Viet Nam    76.388  76.388    76.388.000  76.388.000    3.819.400  3.819.400    72.568.600  72.568.600 

156 Nguyễn Thị Phương Trâm 024702301 30/03/2007 Lô Y01-02A Tân Thuận, KCN/KCX Tân Thuận, 
P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp.HCM

phuongtram148(at)
yahoo.com 0919930608 Viet Nam    757.972  757.972    757.972.000  757.972.000    37.898.600  37.898.600    720.073.400  720.073.400 

157 Nguyễn Thị Phượng 023138384 03/02/2010 207 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 9, Quận Tân Bình, 
TP. HCM

trangngan0807@y
ahoo.com 0369031261 Viet Nam    44  44    44.000  44.000    2.200  2.200    41.800  41.800 

158 Nguyễn Thị Quản 046158001047 08/04/2021 35/57 Hai Bà Trưng - TP Huế Huế 0543834549 Viet Nam    7.054  7.054    7.054.000  7.054.000    352.700  352.700    6.701.300  6.701.300 

159 Nguyễn Thị Quỳnh Yến 022199005857 29/09/2020 Số 52C, ngõ 232 Trần Điền, Định Công, Hoàng 
Mai, Phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

yenntq06(at)gmail.
com 0972208864 Viet Nam    900  900    900.000  900.000    45.000  45.000    855.000  855.000 

160 Nguyễn Thị Sơn Mai 040161004244 27/04/2021 64 Nguyễn Biểu, phường Đông Ba, TP Huế 0543534520 Viet Nam    6.082  6.082    6.082.000  6.082.000    304.100  304.100    5.777.900  5.777.900 
161 Nguyễn Thị Thanh Hương 190907516 22/07/2010 366 Lê Duẩn - Thành phố Huế - Tỉnh TT Huế 0914425662 Viet Nam    3  3    3.000  3.000    150  150    2.850  2.850 

162 Nguyễn Thị Thanh Thủy 031177003162 30/12/2016 Số 25 ngõ 20 đường 158 Hà Nội thuyneversad12(at)
gmail.com 0934636699 Viet Nam    699  699    699.000  699.000    34.950  34.950    664.050  664.050 

163 Nguyễn Thị Thanh Xuân 190144770 02/07/2001 45 Nguyễn Sinh Cung, Huế 0543845717 Viet Nam    1.626  1.626    1.626.000  1.626.000    81.300  81.300    1.544.700  1.544.700 
164 Nguyễn Thị Thanh Yên 046157001777 29/04/2021 75 Đinh Tiên Hoàng, Tphố Huế 0914145967 Viet Nam    11.306  11.306    11.306.000  11.306.000    565.300  565.300    10.740.700  10.740.700 
165 Nguyễn Thị Thoa 190171744 21/08/2002 Tổ 13, Thôn Thượng I, Thuỷ Xuân, Huế 0543610401 Viet Nam    3.662  3.662    3.662.000  3.662.000    183.100  183.100    3.478.900  3.478.900 

166 Nguyễn Thị Thu Hà 044154000208 22/11/2021 31 Đường 1B, Tổ 18, KP2, P. Phú Mỹ, Quận 7, TP 
Hồ Chí Minh

nttha54@yahoo.co
m 0988858037 Viet Nam    11.103  11.103    11.103.000  11.103.000    555.150  555.150    10.547.850  10.547.850 

167 Nguyễn Thị Thu Hương 191096328 18/08/2010 12/4 Đặng Tất, Huế 0543589076 Viet Nam    4.681  4.681    4.681.000  4.681.000    234.050  234.050    4.446.950  4.446.950 

168 NGUYỄN THỊ THU SA 221449324 03/02/2015 mỹ xuân 1, Xã Hòa Thịnh, Tây Hoà, Phú Yên
nguyenthithusa13.
08.1997(at)gmail.c
om

0973880374 Viet Nam    13  13    13.000  13.000    650  650    12.350  12.350 

169 Nguyễn Thị Thuý 191414871 21/08/2010 Phòng Y tế huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế 0543878626 Viet Nam    21  21    21.000  21.000    1.050  1.050    19.950  19.950 
170 Nguyễn Thị Thuý Hà 046177002546 28/06/2021 Tổ 13, KV4, Phường Trường An, Huế 01225506933 Viet Nam    11.692  11.692    11.692.000  11.692.000    584.600  584.600    11.107.400  11.107.400 
171 Nguyễn Thị Thùy Nhiên 049167002172 08/09/2022 191 Chi Lăng, Huế 0905655494 Viet Nam    2.600  2.600    2.600.000  2.600.000    130.000  130.000    2.470.000  2.470.000 

172 Nguyễn Thị Thùy Trang 191369591 15/06/2010 26 Lê Viết Lượng, P.Xuân Phú, Huế trang_tenamyd@y
ahoo.com 0903587825 Viet Nam    1.784  1.784    1.784.000  1.784.000    89.200  89.200    1.694.800  1.694.800 

173 Nguyễn Thị Thảo 001150010228 29/03/2021 Tổ 6, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội 0905106946 Viet Nam    16.396  16.396    16.396.000  16.396.000    819.800  819.800    15.576.200  15.576.200 

174 Nguyễn Thị Tuyết 044167007541 27/08/2021 Số 5, ngõ 9, Kiệt 30, đường Ngự Bình, phường An 
Cựu, TT Huế 0543811898 Viet Nam    26  26    26.000  26.000    1.300  1.300    24.700  24.700 

175 Nguyễn Thị Tú Quỳnh 035184001021 26/07/2017 Chuyên Ngoại, Duy Tiên, Hà Nam nguyen_tuquynh@
yahoo.com 0969216868 Viet Nam    1.130.000  1.130.000    1.130.000.000  1.130.000.000    56.500.000  56.500.000    1.073.500.000  1.073.500.000 

176 Nguyễn Thị Tịnh Hoài 046173006088 28/06/2021 07 Hàm Nghi, Thành phố Huế 0989638478 Viet Nam    1.720  1.720    1.720.000  1.720.000    86.000  86.000    1.634.000  1.634.000 
177 Nguyễn Thị Tứ 191443808 02/04/1997 Hồng Hơp, Hồng Thượng, A Lưới, TTHuế 0543879038 Viet Nam    2.690  2.690    2.690.000  2.690.000    134.500  134.500    2.555.500  2.555.500 
178 Nguyễn Thị Vân 190229065 27/07/2010 20 Đống Đa, Huế 0543614694 Viet Nam    13.341  13.341    13.341.000  13.341.000    667.050  667.050    12.673.950  12.673.950 

179 Nguyễn Thị Yến 190116323 10/12/2007 34 Nguyễn Hữu Thọ, TP Huế yen171055@gmail
.com 0903504274 Viet Nam  1.695  5.088  6.783  1.695.000  5.088.000  6.783.000  84.750  254.400  339.150  1.610.250  4.833.600  6.443.850 

180 Nguyễn Thị Yến Trang 036183012329 10/03/2020 Căn số 8, TT 4.3, kdt nam 32, Thị trấn Trạm Trôi, 
Hoài Đức, Hà Nội

yentrang031(at)gm
ail.com 0946342222 Viet Nam    39  39    39.000  39.000    1.950  1.950    37.050  37.050 

181 Nguyễn Thị ý Nhi 046183012907 09/08/2021 4/25 Nguyễn Văn Chư, Phường Thủy Phương, Thị 
xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế 0986622016 Viet Nam    3.707  3.707    3.707.000  3.707.000    185.350  185.350    3.521.650  3.521.650 

182 Nguyễn Thị Đào 190733047 25/08/2009 3/12/3/8 Đường Vạn Xuân, Thành phố Huế 0543538303 Viet Nam    91  91    91.000  91.000    4.550  4.550    86.450  86.450 

183 Nguyễn Trạch Hưng 001095030913 29/04/2021 Số Nhà 12, Xã Liên Hà, Huyện Đan Phượng, Hà 
Nội

trachhung95(at)gm
ail.com 0985558195 Viet Nam    26  26    26.000  26.000    1.300  1.300    24.700  24.700 

184 Nguyễn Trọng Thụy 024052000006 02/10/2013 Số 20 Lô 11B Đường Trung Yên 10, Trung Hòa 
Cầu Giấy, Hà Nội 0913227704 Viet Nam  6.783    6.783  6.783.000    6.783.000  339.150    339.150  6.443.850    6.443.850 

185 NGUYỄN TẤN DŨNG 125978256 06/05/2019 công cối, Xã Đại Xuân, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc 
Ninh Viet Nam    9  9    9.000  9.000    450  450    8.550  8.550 

186 Nguyễn Tất Bảo Hoàng 079077028726 08/05/2021 276 Đỗ Pháp Thuận, P An Phú, TP Thủ Đức, TP 
HCM

nguyenhoangbaoa
nh.lop3.1@gmail.c
om

0764161353 Viet Nam    67.860  67.860    67.860.000  67.860.000    3.393.000  3.393.000    64.467.000  64.467.000 



187 NGUYỄN VĂN HOÀNG 017079000140 12/07/2017 TẠP HÓA HIỀN PHONG, XÓM 2-5 VĂN VÕ, 
CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI

Vanhoang302(at)g
mail.com 0969066423 Viet Nam    700  700    700.000  700.000    35.000  35.000    665.000  665.000 

188 NGUYỄN VĂN HOÀNG 038074006046 10/10/2021 CC The Legend 109 NGUYEN TUAN NHAN 
CHINH   Thanh Xuan  Ha noi

Hoangtnm1(at)gm
ail.com 0902252729 Viet Nam  1.130.000  1.196  1.131.196  1.130.000.000  1.196.000  1.131.196.000  56.500.000  59.800  56.559.800  1.073.500.000  1.136.200  1.074.636.200 

189 Nguyễn Văn Hải 038080000346 26/10/2015 Số 136 Hoàng Quốc Việt- Cầu Giấy- Hà Nội Viet Nam    2  2    2.000  2.000    100  100    1.900  1.900 
190 Nguyễn Văn Minh 024972972 21/10/2008 14 NHIÊU TÂM P5 Q.5 - HCM Viet Nam    18.228  18.228    18.228.000  18.228.000    911.400  911.400    17.316.600  17.316.600 
191 Nguyễn Văn Minh 290624132 26/01/2001 Ấp tân thạnh, xã Tân bình, Tân biên, Tây Ninh 0913844446 Viet Nam  1.422    1.422  1.422.000    1.422.000  71.100    71.100  1.350.900    1.350.900 

192 NGUYỄN VĂN SƠN 023770604 05/10/2011 235/50/28 Đặng thuỳ Trâm, phường 13, quận Bình 
thạnh, TPHCM

sonmebi@yahoo.c
om 0903816296 Viet Nam    6.783  6.783    6.783.000  6.783.000    339.150  339.150    6.443.850  6.443.850 

193 Nguyễn Văn Thắng 190007100 07/08/2010 109 Phan Đình Phùng, Huế 0543831345 Viet Nam    2  2    2.000  2.000    100  100    1.900  1.900 
194 Nguyễn Văn Thể 191034310 04/05/2018 26 Lý Thái Tổ, Tphố Huế 0914025519 Viet Nam    28  28    28.000  28.000    1.400  1.400    26.600  26.600 
195 Nguyễn Văn Trình 190025502 05/02/1998 11/98 Ngô Đức Kế, Tp Huế 0913673087 Viet Nam  5.516    5.516  5.516.000    5.516.000  275.800    275.800  5.240.200    5.240.200 
196 Nguyễn Văn Trọng 026053000013 17/07/2014 P504 Nhà 95B Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội Viet Nam    1.357  1.357    1.357.000  1.357.000    67.850  67.850    1.289.150  1.289.150 

197 Nguyễn Văn Tú 030084007149 02/06/2022 thôn Bái Thượng,xã Toàn Thắng,huyện Gia 
Lộc,tỉnh Hải Dương

ceo010101(at)gma
il.com 0976512316 Viet Nam    15  15    15.000  15.000    750  750    14.250  14.250 

198 Nguyễn Văn Tựu 010104760 30/05/2009 151 Dương Quảng Hàm, Quan hoa, Cầu Giấy, Hà 
Nội Viet Nam  4.522    4.522  4.522.000    4.522.000  226.100    226.100  4.295.900    4.295.900 

199 Nguyễn Văn Đáng 079050000806 24/02/2023 91/1 Ngô Gia Tự, Phường 2, Quận 10, Hồ Chí 
Minh

bhoangxrp(at)gmai
l.com 0327475696 Viet Nam    9.300  9.300    9.300.000  9.300.000    465.000  465.000    8.835.000  8.835.000 

200 Nguyễn Văn Đức 001080012965 22/03/2019 XOM 5 DONG LU-XA DONG QUANG-HUYEN 
QUOC OAI-THANH PHO HA NOI-VIET NAM

vanducsuanon(at)g
mail.com 0912141522 Viet Nam    56  56    56.000  56.000    2.800  2.800    53.200  53.200 

201 Nguyễn Xuân Dũng 011765592 28/07/2004 Số 11 hẻm 53/9 ngõ Văn Hương - Tôn Đức Thắng - 
Hà Nội Viet Nam  1.422    1.422  1.422.000    1.422.000  71.100    71.100  1.350.900    1.350.900 

202 Nguyễn Xuân Mai 001163012664 19/09/2017 Số 5 - Ngõ 169 Kim Mã - Ba Đình - Hn Hà Nội 0438462283 Viet Nam    6.783  6.783    6.783.000  6.783.000    339.150  339.150    6.443.850  6.443.850 
203 Nguyễn Xuân Tuấn 191109506 06/01/2010 07 Nguyễn Khánh Toàn, Đà Nẵng 0905049585 Viet Nam    132  132    132.000  132.000    6.600  6.600    125.400  125.400 
204 Nguyễn Đình Khanh 046064008050 09/05/2021 Thôn 2, Thuỷ Phương, Hương Thuỷ, Tphố Huế 0914147353 Viet Nam    7.167  7.167    7.167.000  7.167.000    358.350  358.350    6.808.650  6.808.650 
205 Nguyễn Đình Mãnh Hùng 190171758 09/08/2010 Tổ 3, Thôn Thượng 1, Thuỷ Xuân, Thành phố Huế 0913304671 Viet Nam    6.076  6.076    6.076.000  6.076.000    303.800  303.800    5.772.200  5.772.200 

206 Nguyễn Đình Nam Việt 046081006251 28/06/2021 Phòng KD-TT, Công ty Dược TW Huế (08 Nguyễn 
Trường Tộ, TP Huế) Huế 0914135313 Viet Nam    1.332  1.332    1.332.000  1.332.000    66.600  66.600    1.265.400  1.265.400 

207 NGUYỄN ĐẮC HUỲNH 
ANH 025592520 19/03/2012 91/1 NGÔ GIA TỰ, PHƯỜNG 2, QUẬN 10, TP. 

HCM
bhoangeth@gmail.
com 0764161353 Viet Nam    32.566  32.566    32.566.000  32.566.000    1.628.300  1.628.300    30.937.700  30.937.700 

208 Nguyễn Đắc Huỳnh Anh 082185019092 08/05/2021 91/1 Ngô Gia Tự, Phường 02, Quận 10, Tp Hồ Chí 
Minh

anhndh.acb(at)gma
il.com 0908991703 Viet Nam    1.400  1.400    1.400.000  1.400.000    70.000  70.000    1.330.000  1.330.000 

209 NGUYỄN ĐẶNG NGỌC 
ÁNH 079304016737 20/12/2021 12 YÊN THẾ, PHƯỜNG 02, TÂN BÌNH, TP HỒ 

CHÍ MINH
ndngocanh69(at)g
mail.com 0938855297 Viet Nam    600  600    600.000  600.000    30.000  30.000    570.000  570.000 

210 Nguyễn Đức Bôn 012637982 17/03/2004 38/81,Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Viet Nam    4.522  4.522    4.522.000  4.522.000    226.100  226.100    4.295.900  4.295.900 
211 Nguyễn Đức Khai 190023539 16/08/2010 44/4 Nguyễn Phúc Nguyên, Huế 0543590001 Viet Nam    39  39    39.000  39.000    1.950  1.950    37.050  37.050 
212 Nguyễn Đức Lai 190016814 15/03/2010 131/1/10 Phan Bội Châu, Phường Trường An, Huế 0905477908 Viet Nam    6.783  6.783    6.783.000  6.783.000    339.150  339.150    6.443.850  6.443.850 

213 NGUYỄN ĐỨC ĐÀO 111799092 21/07/2012 Phù Lưu Tế, Mỹ Đức, Hà Nội giadinhthanyeu123
(at)gmail.com 0986009911 Viet Nam    13  13    13.000  13.000    650  650    12.350  12.350 

214 Ngô Hoàng Anh Vũ VSDMTP1914291
14 10/08/1995 Số 5 Kiệt 16 Ông Ích Khiêm, Tp Huế 0985005209 Viet Nam  4.522    4.522  4.522.000    4.522.000  226.100    226.100  4.295.900    4.295.900 

215 Ngô Mậu Em 191447525 03/09/1996 7 Kiệt 29 Lịch Đợi, TP Huế Huế 0543885743 Viet Nam    39  39    39.000  39.000    1.950  1.950    37.050  37.050 
216 Ngô Thị Thu Hương 111124939 12/09/2009 tổ 6, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 0917319559 Viet Nam    226  226    226.000  226.000    11.300  11.300    214.700  214.700 
217 Nông Thị Hà 015179000077 30/07/2019 273 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 0936296118 Viet Nam    1.000  1.000    1.000.000  1.000.000    50.000  50.000    950.000  950.000 

218 Phan Duy Lân 191368143 11/03/2014 Lô E14, KQH Bàu Vá, Thủy Xuân, TP Thừa Thiên 
Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 0918635097 Viet Nam    902  902    902.000  902.000    45.100  45.100    856.900  856.900 

219 Phan Hồng Sơn 046070017608 31/12/2021 03/12/10 Vạn Xuân, Huế 0914546595 Viet Nam    3.255  3.255    3.255.000  3.255.000    162.750  162.750    3.092.250  3.092.250 
220 Phan Thành Toại 241013740 05/05/2005 74 Mai Xuân Thưởng, p. Tây Tiến Viet Nam    2.308  2.308    2.308.000  2.308.000    115.400  115.400    2.192.600  2.192.600 
221 Phan Thị Hoài Thanh 191379053 17/08/2010 10 Bến Nghé, TTHuế 0914360306 Viet Nam    541  541    541.000  541.000    27.050  27.050    513.950  513.950 
222 Phan Thị Kim Oanh 191855294 28/07/2010 240 Bạch Đằng, Huế 0935226358 Viet Nam    19.041  19.041    19.041.000  19.041.000    952.050  952.050    18.088.950  18.088.950 
223 Phan Thị Minh Thanh 191473037 28/07/2003 72 Hai Bà Trưng, Tphố Huế 0905511577 Viet Nam    2.714  2.714    2.714.000  2.714.000    135.700  135.700    2.578.300  2.578.300 
224 Phan Thị Minh Tâm 191508810 21/09/1999 106/B17 Nguyễn Trường Tộ, TP Huế Huế 0913425280 Viet Nam    96.505  96.505    96.505.000  96.505.000    4.825.250  4.825.250    91.679.750  91.679.750 

225 Phan Thị Mỹ Hạnh 025255236 01/06/2010 175 Đường 11, P. Phước Bình, Quận 9, TP. Hồ Chí 
Minh 0838978151 Viet Nam  2.396    2.396  2.396.000    2.396.000  119.800    119.800  2.276.200    2.276.200 

226 Phan Thị Thu Hương 046163004304 09/05/2021 Quảng Ngạn, Quảng Điền, TT Huế trangnt5 21/04/2020 Viet Nam    857  857    857.000  857.000    42.850  42.850    814.150  814.150 
227 Phan Thị Thu Trang 191453633 19/11/2014 4/5/137 Phan Đình Phùng, Thành phố Huế Viet Nam    428  428    428.000  428.000    21.400  21.400    406.600  406.600 
228 Phan Thị Xuân Sương 046172014525 09/05/2021 78/14 Phạm Thị Liên, Huế 0976026957 Viet Nam    541  541    541.000  541.000    27.050  27.050    513.950  513.950 
229 Phan Văn Dũng 191435397 22/08/2014 51 Duy Tân - TP Huế Huế 0543827603 Viet Nam    1.264  1.264    1.264.000  1.264.000    63.200  63.200    1.200.800  1.200.800 
230 Phan Văn Hoán 190078279 16/08/2010 51 Duy Tân, Huế Viet Nam    11.306  11.306    11.306.000  11.306.000    565.300  565.300    10.740.700  10.740.700 
231 Phan Văn Thưởng 046060005047 09/08/2021 12/6 Xuân Diệu, Huế 0914360728 Viet Nam    3.391  3.391    3.391.000  3.391.000    169.550  169.550    3.221.450  3.221.450 

232 Phan Văn Đống 191024900 03/06/2010 Công ty Medipharco - Tenamyd - 08 Nguyễn 
Trường Tộ, Huế 0968230375 Viet Nam    7.054  7.054    7.054.000  7.054.000    352.700  352.700    6.701.300  6.701.300 

233 Phí Đình Chức 022507313 08/02/2011 29 Nguyễn Thị Nhỏ, P.9, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí 
Minh

phidinhchucsatra@
yahoo.com.vn 0903702681 Viet Nam    1  1    1.000  1.000    50  50    950  950 

234 Phạm Anh Dũng 044086003269 15/11/2022 34 Đa Phước 2, Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵngdungpa.k54(at)gm
ail.com 0975039707 Viet Nam    1.400  1.400    1.400.000  1.400.000    70.000  70.000    1.330.000  1.330.000 

235 Phạm Bá Duyệt 191096344 18/08/2010 Tổ 13, Thôn Thượng 1, Thuỷ Xuân, Huế 0948193093 Viet Nam    7.915  7.915    7.915.000  7.915.000    395.750  395.750    7.519.250  7.519.250 

236 Phạm Hoàng Long 023317678 07/09/2010 Phòng 210, CT16, Khu Định Công, Hoàng Mai, Hà 
Nội Viet Nam    8.480  8.480    8.480.000  8.480.000    424.000  424.000    8.056.000  8.056.000 

237 Phạm Hùng Hậu 024966259 26/05/2008 157/72A Dương Bá Trạc, P1, Q8 TP. Hồ Chí Minh 0968011820 Viet Nam  1.264    1.264  1.264.000    1.264.000  63.200    63.200  1.200.800    1.200.800 
238 Phạm Hồng Châu 001157005078 14/03/2016 501-B1 Tập thể Giảng võ, Tp Hà Nội 0913510606 Viet Nam  4.522    4.522  4.522.000    4.522.000  226.100    226.100  4.295.900    4.295.900 
239 Phạm Quang Nghĩa 011849006 04/08/2005 12, Ngõ Gạch, HK, Hà Nội 0913216028 Viet Nam  1.128    1.128  1.128.000    1.128.000  56.400    56.400  1.071.600    1.071.600 
240 Phạm Quang Đạt 031085005119 19/10/2016 Số 313 Trần Tất Văn, Kiến An, Hải Phòng Viet Nam    1.000  1.000    1.000.000  1.000.000    50.000  50.000    950.000  950.000 

241 Phạm Quốc Bảo 030049000010 27/06/2013 Số 4 ngõ 68 đường Trần Quang Diệu, Đống Đa, Hà 
Nội

bao137haonam(at)
gmail.com Viet Nam    4.522  4.522    4.522.000  4.522.000    226.100  226.100    4.295.900  4.295.900 

242 Phạm Thanh Tùng 013202945 18/06/2009
98 DANG THAI THAN-PHUONG THUAN 
HOA-THANH PHO HUE-TINH THUA THIEN 
HUE-VIET NAM

NOEMAIL(at)MB
BANK.COM.VN 0907412798 Viet Nam    23  23    23.000  23.000    1.150  1.150    21.850  21.850 

243 Phạm Thị Bình 044156005605 05/12/2021 Số 6, Cao Đình Độ, phường Trường An, TP Huế 0914050615 Viet Nam    66.867  66.867    66.867.000  66.867.000    3.343.350  3.343.350    63.523.650  63.523.650 

244 Phạm Thị Giảng 038156005637 20/04/2021 Số 2 ngõ 149 Dương Quảng Hàm, tổ 18, Quan Hoa, 
Hà Nội 0989245498 Viet Nam    4.522  4.522    4.522.000  4.522.000    226.100  226.100    4.295.900  4.295.900 

245 Phạm Thị Hạnh 191855326 06/08/2010 421 Chi Lăng, Huế Viet Nam    5.426  5.426    5.426.000  5.426.000    271.300  271.300    5.154.700  5.154.700 
246 Phạm Thị Hải Lý 191177777 09/07/2019 26 Lý Thái Tổ, Huế 0543535184 Viet Nam    91  91    91.000  91.000    4.550  4.550    86.450  86.450 
247 Phạm Thị Hảo 190078248 06/08/2010 12/4 Đặng Tất, Huế 0543580570 Viet Nam    97  97    97.000  97.000    4.850  4.850    92.150  92.150 
248 Phạm Thị Hẹ 046152002790 28/06/2021 21/61 Nguyễn Hoàng, Hương Long, TP Huế 0982403682 Viet Nam    12.437  12.437    12.437.000  12.437.000    621.850  621.850    11.815.150  11.815.150 

249 Phạm Thị Hồng Nghệ 045161003919 28/06/2021 Công ty Medipharco- Tenamyd- 08 Nguyễn 
Trường Tộ, Huế 01685102767 Viet Nam    6.918  6.918    6.918.000  6.918.000    345.900  345.900    6.572.100  6.572.100 

250 Phạm Thị Lài 191447493 10/09/1996 68/24 Điện Biên Phủ - TP Huế Huế 0543821647 Viet Nam    8.751  8.751    8.751.000  8.751.000    437.550  437.550    8.313.450  8.313.450 
251 Phạm Thị Nhàn 046155009881 11/08/2021 52 Lương Văn Can, TP Huế 0543848381 Viet Nam    8.051  8.051    8.051.000  8.051.000    402.550  402.550    7.648.450  7.648.450 

252 PHẠM THỊ THU HÀ 001171004506 07/12/2021 77 Tuệ Tĩnh, phường Nguyễn Du thuha8tht(at)gmail.
com 0918251036 Viet Nam    7.612  7.612    7.612.000  7.612.000    380.600  380.600    7.231.400  7.231.400 

253 PHẠM THỊ THU THẢO 191765234 21/12/2017 Phong Mỹ, Phong Điền, Thừa Thiên Huế phamthuthao0411(
at)gmail.com 0392619286 Viet Nam    9  9    9.000  9.000    450  450    8.550  8.550 

254 Phạm Thị Xuân 011328473 19/07/2000 A11 Lô 12 Đô Thị Định Công Phường Định Công 
Hoàng Mai Hà Nội Viet Nam    45.910  45.910    45.910.000  45.910.000    2.295.500  2.295.500    43.614.500  43.614.500 

255 Phạm Văn Trương 052072000223 10/01/2018 35B1, KDC Bắc Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí, P.26, 
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh Viet Nam    302.000  302.000    302.000.000  302.000.000    15.100.000  15.100.000    286.900.000  286.900.000 

256 PHẠM VĂN VIỆT 186054806 01/08/2011 Xã Nam Thanh, Huyện Nam Đàn, Nghệ An phamvietbkdn(at)g
mail.com 0934136299 Viet Nam    113  113    113.000  113.000    5.650  5.650    107.350  107.350 

257 Phạm Đỗ Tuấn Anh 075094020948 02/07/2021 96 Nguyễn Thiện Thuật, phường Thắng Nhất, TP 
Vũng Tàu

phamdotuananh(at
)gmail.com 0961750895 Viet Nam    5  5    5.000  5.000    250  250    4.750  4.750 

258 Quách Thị Thư 025161000068 17/11/2015 TTBTC 162C Tôn Đức Thắng, Hàng Bột, Đống 
Đa, Hà Nội Viet Nam    4.522  4.522    4.522.000  4.522.000    226.100  226.100    4.295.900  4.295.900 

259 Thái Thị Phương Như 190913922 17/04/2018 6/15 Lê Hữu Trác, Huế Viet Nam    5.516  5.516    5.516.000  5.516.000    275.800  275.800    5.240.200  5.240.200 
260 Thân Thị Hoan 190925796 05/02/2004 Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Huế, TP Huế 0913408612 Viet Nam  4.522    4.522  4.522.000    4.522.000  226.100    226.100  4.295.900    4.295.900 

261 Trương Cảnh Duy Phong 079099004940 02/12/2016 44A Lê Trực Phường 7  Quận Bình Thạnh dphongpham89(at)
gmail.com 0356369458 Viet Nam    210  210    210.000  210.000    10.500  10.500    199.500  199.500 

262 Trương Thị Lan Nhi 191298696 05/06/2020 210 Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc, tỉnh Thừa 
Thiên Huế

nhiphuloc@yahoo.
com 0543871291 Viet Nam    3.526  3.526    3.526.000  3.526.000    176.300  176.300    3.349.700  3.349.700 

263 Trương Thị Nguyệt 036159000650 24/06/2021 Số 18, Khu nhà ở cao tầng và văn phòng 102 
Trường Chinh, Phương Mai, HN Viet Nam    4.522  4.522    4.522.000  4.522.000    226.100  226.100    4.295.900  4.295.900 

264 Trương Việt Dũng 010423422 28/11/2013 Số 6, ngách 48/4 phố Tô Vĩnh Diện, quận Thanh 
Xuân, Hà Nội 0913050833 Viet Nam  4.522    4.522  4.522.000    4.522.000  226.100    226.100  4.295.900    4.295.900 

265 Trần Duy Hà 191396575 10/09/2010 4/5/137 Phan Đình Phùng, Huế 0904025414 Viet Nam    11.125  11.125    11.125.000  11.125.000    556.250  556.250    10.568.750  10.568.750 



266 Trần Duy Minh 046063011464 09/08/2021 Phú Mỹ, Phú Vang, Thừa Thiên Huế minhmpc@yahoo.
com Viet Nam    132.009  132.009    132.009.000  132.009.000    6.600.450  6.600.450    125.408.550  125.408.550 

267 Trần Hiền Triết 079201004218 16/01/2022 349 Hưng Phú, P9, Q8, HCM triettran2001(at)g
mail.com 01268010399 Viet Nam    1  1    1.000  1.000    50  50    950  950 

268 Trần Hoài Ngọc 024721992 02/07/2007 1999 Phạm Thế Hiển, P6, Q8, Tp HCM 0989505737 Viet Nam  134    134  134.000    134.000  6.700    6.700  127.300    127.300 

269 Trần Kim Nhung 011428625 25/03/2005 278 Tổ 41, P. Hoàng Văn Thụ,Q. Hoàng Mai, Hà 
Nội 0904414490 Viet Nam    17.345  17.345    17.345.000  17.345.000    867.250  867.250    16.477.750  16.477.750 

270 Trần Minh Nhựt 049091014247 12/02/2023 70/14 Phan Thanh, P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê, 
TP Đà Nẵng 0902522509 Viet Nam    2  2    2.000  2.000    100  100    1.900  1.900 

271 Trần Ngọc Huyền VSDMTP'0118168
54 13/06/1994 Số 2 ngách 1 Ngõ 30 tổ 3 Giáp Nhất, Nhân chính, 

Thanh Xuân, Tp. Hà Nội 0904786650 Viet Nam  1.422    1.422  1.422.000    1.422.000  71.100    71.100  1.350.900    1.350.900 

272 Trần Ngọc Uyên Vy 023721691 04/12/2009 51/2 Cách Mạng Tháng Tám, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh

vyctoriatran(at)gm
ail.com 0702001296 Viet Nam    2.000  2.000    2.000.000  2.000.000    100.000  100.000    1.900.000  1.900.000 

273 Trần Ngọc Đệ 091066001011 19/04/2021 349 Hưng Phú, F9, Quận 8, HCM, Viet Nam tranngocde66(at)g
mail.com 0908195207 Viet Nam    201  201    201.000  201.000    10.050  10.050    190.950  190.950 

274 TRẦN PHƯƠNG BẮC 035077008807 22/09/2021 18 đường 52-BTT, KP3, Phường Bình Trưng Tây, 
Quận 2, Hồ Chí Minh

tpbacknoc(at)gmai
l.com 0903732717 Viet Nam    1.100  1.100    1.100.000  1.100.000    55.000  55.000    1.045.000  1.045.000 

275 Trần Thu Hương 033188000127 06/11/2014 1801 Sky 3, Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên 0915526565 Viet Nam    5.085  5.085    5.085.000  5.085.000    254.250  254.250    4.830.750  4.830.750 
276 Trần Thuận 190928971 06/08/2010 26/99 Duy Tân, Huế 0543812821 Viet Nam    132  132    132.000  132.000    6.600  6.600    125.400  125.400 

277 Trần Thăng Long 013059480 05/03/2013 Tầng 10, tòa nhà Eurowindow, số 2 Tôn Thất Tùng, 
P. Trung Tự, Q. Đống Đa, Hà Nội Viet Nam    37  37    37.000  37.000    1.850  1.850    35.150  35.150 

278 Trần Thị Bích Thủy 110392018 13/03/2007 Số 8,Ngõ 2, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội luendtt@gmail.co
m 0915363882 Viet Nam    3.000  3.000    3.000.000  3.000.000    150.000  150.000    2.850.000  2.850.000 

279 Trần Thị Hiền 271160000039 27/12/2021 Số 4 Kiệt 7 Nam Giao, TP Huế 0543833091 Viet Nam    4.200  4.200    4.200.000  4.200.000    210.000  210.000    3.990.000  3.990.000 
280 Trần Thị Hồng Bé 191556384 26/05/2003 72 Hai Bà Trưng, Huế 0913425150 Viet Nam    84.608  84.608    84.608.000  84.608.000    4.230.400  4.230.400    80.377.600  80.377.600 

281 TRẦN THỊ HỶ PHÚ 079177031875 10/05/2021 63/10 DUONG 702 TO 9 AP MY KHANH A - XA 
THAI MY - HUYEN CU CHI - TP HO CHI MINH

Tranhyphu19(at)g
mail.com 0978812686 Viet Nam    39  39    39.000  39.000    1.950  1.950    37.050  37.050 

282 Trần Thị Là 044153005422 05/12/2021 A46, Khu vực 4, Vỹ Dạ, Huế Viet Nam    5.992  5.992    5.992.000  5.992.000    299.600  299.600    5.692.400  5.692.400 
283 Trần Thị Minh Ngưỡng 190006020 06/09/2010 533 Lê Duẩn, Huế 0543529150 Viet Nam    2.396  2.396    2.396.000  2.396.000    119.800  119.800    2.276.200  2.276.200 

284 Trần Thị Ngọc Phương 191267087 08/10/2010 Tổ 5, Khu vực I, Phường Thuỷ Xuân, Thành phố 
Huế 0543884643 Viet Nam    11  11    11.000  11.000    550  550    10.450  10.450 

285 TRẦN THỊ NGỌC SƯƠNG 074183000288 31/07/2023 đường Khánh Bình 64, kp Khánh Lộc, p Khánh 
Bình, Tx Tân Uyên, T Bình Dương.

tranthingocsuong1
1081983(AT)gmai
l.com

0917292069 Viet Nam    243  243    243.000  243.000    12.150  12.150    230.850  230.850 

286 Trần Thị Năm 190016189 23/09/2008 98 Đặng Thái Thân, P Thuận Hoá, Thành phố Huế 0913425956 Viet Nam    124  124    124.000  124.000    6.200  6.200    117.800  117.800 

287 Trần Thị Oanh 038163000099 20/10/2015 12 Phùng Khoang, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà 
Nội Viet Nam  4.522    4.522  4.522.000    4.522.000  226.100    226.100  4.295.900    4.295.900 

288 Trần Thị Oanh 190021464 21/04/2003 10/8 Ngô Đức Kế, Huế 0543535255 Viet Nam    16.825  16.825    16.825.000  16.825.000    841.250  841.250    15.983.750  15.983.750 
289 Trần Thị Phụng 191420233 29/08/2005 10 An Dương Vương, An Cựu, Tphố Huế 01668467647 Viet Nam    563  563    563.000  563.000    28.150  28.150    534.850  534.850 

290 Trần Thị Thanh Huyền 024875035 03/03/2008 A1504 C/C HAGL I, 357 Lê Văn Lương, Quận 7, 
TP.HCM

huyen230777(at)g
mail.com 0913646482 Viet Nam    5.845  5.845    5.845.000  5.845.000    292.250  292.250    5.552.750  5.552.750 

291 Trần Thị Thanh Thuý 191441699 06/06/1996 Công ty Dược TW Huế, Số 8 Nguyễn Trường Tộ, 
Thành phố Huế 0543874041 Viet Nam    1.354  1.354    1.354.000  1.354.000    67.700  67.700    1.286.300  1.286.300 

292 Trần Thị Thanh Tú 044172003876 04/04/2022 8/7 Nam Giao, tổ 4, Thủy Xuân, TP Huế 0978063817 Viet Nam    3.526  3.526    3.526.000  3.526.000    176.300  176.300    3.349.700  3.349.700 
293 Trần Thị Thái Hà 040170010106 28/06/2021 13 kiệt 28 Nguyễn Khuyến, T.Phú Nhuận, TP Huế 0983465259 Viet Nam    7.709  7.709    7.709.000  7.709.000    385.450  385.450    7.323.550  7.323.550 

294 TRẦN THỊ TƯƠI 013202501 04/06/2009 Tầng L, TTHN Công Đoàn, 1A Yết Kiêu, Trần 
Hưng Đạo, Hoàn Kiếm

tranthituoi0573(at)
gmail.com 0904161257 Viet Nam    113  113    113.000  113.000    5.650  5.650    107.350  107.350 

295 Trần Thị Vân 190797954 14/03/2002 Cụm 5, Khu vực II, Thị trấn Khe Tre, Nam Đông, 
Thừa Thiên Huế 0983903226 Viet Nam    6.683  6.683    6.683.000  6.683.000    334.150  334.150    6.348.850  6.348.850 

296 Trần Thị Vân 190164023 23/07/2010 36/1/13 Nguyễn Hoàng, Huế 0543527820 Viet Nam    5  5    5.000  5.000    250  250    4.750  4.750 
297 Trần Thị Vân Anh 183542499 03/01/2005 4/73 Nguyễn Văn Trỗi, Tp Hà Nội 0988726748 Viet Nam  1.196    1.196  1.196.000    1.196.000  59.800    59.800  1.136.200    1.136.200 
298 Trần Thị Xanh 045155005942 27/08/2021 Số 2 kiệt 7 đường Nam Giao, TP Huế 0914077705 Viet Nam    3.820  3.820    3.820.000  3.820.000    191.000  191.000    3.629.000  3.629.000 
299 Trần Thị Xuân Vân 046158011338 10/05/2021 5/7 Chế Lan Viên, Huế 01682687254 Viet Nam    6.647  6.647    6.647.000  6.647.000    332.350  332.350    6.314.650  6.314.650 

300 TRẦN VĂN HUY 026087004446 14/12/2021 Số 11A, ngõ 68 Từ Hoa, Tây Hồ, Hà Nội huytv.vp102(AT)g
mail.com 0977457646 Viet Nam    13  13    13.000  13.000    650  650    12.350  12.350 

301 Trần Văn Thông 024628093 22/10/2003 021 Lô A C/C Mỹ Thuận, P16, Q8, Tp HCM 0913721015 Viet Nam  179    179  179.000    179.000  8.950    8.950  170.050    170.050 
302 Trần Văn Trọng 190901853 18/05/2016 124 Trần Phú, Huế 0935022116 Viet Nam    8.186  8.186    8.186.000  8.186.000    409.300  409.300    7.776.700  7.776.700 
303 Trần Xuân Lãng 190920298 18/12/2007 205 Trần Hưng Đạo, TP Huế Viet Nam    3  3    3.000  3.000    150  150    2.850  2.850 

304 Trần Đình Danh 191352499 14/08/2010 Phòng QC, Công ty Medipharco- Tenamyd-08 
Nguyễn Trường Tộ, Huế 0905303358 Viet Nam    21  21    21.000  21.000    1.050  1.050    19.950  19.950 

305 TRẦN ĐỨC NGUYỆT 036082000245 01/05/2021 1208B CC Gemek 1 An Khánh Hoài Đức Hà Nội kyniem82(at)gmail
.com 0906265946 Viet Nam    300  300    300.000  300.000    15.000  15.000    285.000  285.000 

306 Trịnh Hồng Hạnh 011865771 18/05/2010 28 Ngõ 91 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - HN Hà 
Nội

Hanhhanoi99@yah
oo.com 0438358210 Viet Nam    1.422  1.422    1.422.000  1.422.000    71.100  71.100    1.350.900  1.350.900 

307 Trịnh P Châu Diện 079074035075 10/05/2021 453 KD/23 Lê Văn Sỹ, P.12, Q.3, TP. Hồ Chí Minh 0918264697 Viet Nam    1.422  1.422    1.422.000  1.422.000    71.100  71.100    1.350.900  1.350.900 

308 Trịnh Thường Trường An 001089018581 31/05/2023 46BT2 Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội truongan1307(at)g
mail.com 0343830735 Viet Nam    10  10    10.000  10.000    500  500    9.500  9.500 

309 Trịnh Đình Cần 035050000025 26/04/2014 16A Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội 0913219355 Viet Nam  5.652    5.652  5.652.000    5.652.000  282.600    282.600  5.369.400    5.369.400 
310 Trịnh Đức Hào 191422149 10/08/2010 Cao Ban, Phong Hiền, Phong Điền, TTHuế 0905564545 Viet Nam    993  993    993.000  993.000    49.650  49.650    943.350  943.350 
311 Tán Thị Minh Nguyệt 046180001319 13/04/2021 10/27 Phan Đình Phùng, Huế 0906557423 Viet Nam    857  857    857.000  857.000    42.850  42.850    814.150  814.150 
312 Tôn Thất Tâm 190885640 08/11/2005 6 Quốc Sử Quán, Thuận Thành, Huế 0913425946 Viet Nam    50.777  50.777    50.777.000  50.777.000    2.538.850  2.538.850    48.238.150  48.238.150 
313 Tống Thị Hạnh 190946821 10/08/2010 37 Nguyễn Du, Huế 01224561304 Viet Nam    500  500    500.000  500.000    25.000  25.000    475.000  475.000 

314 TỐNG XUÂN THÀNH 014085005366 01/05/2021 Khu phố Do Nha, Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh, 
Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh Viet Nam    500  500    500.000  500.000    25.000  25.000    475.000  475.000 

315 Từ Việt Lan 001165000070 18/11/2012 357 Hoàng Hoa Thám, Tp Hà Nội 0903254719 Viet Nam  4.522    4.522  4.522.000    4.522.000  226.100    226.100  4.295.900    4.295.900 

316 Võ Anh Sơn 201211654 12/01/2021

P7 - 38OT09(''OFFIC ETEL") TÒA NHÀ PARK 7 
VINHOMES CENTRAL PARK, 720A ĐIỆN 
BIÊN PHỦ, P22, Q.BÌNH THẠNH, TP.HỒ CHÍ 
MINH, VIET NAM

nscchem@hcm.vn
n.vn 0913910772 Viet Nam    21.809  21.809    21.809.000  21.809.000    1.090.450  1.090.450    20.718.550  20.718.550 

317 VÕ MINH TRIẾT 079084026231 10/07/2021 11A Cư xá Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Bình 
Thạnh, Hồ Chí Minh

minhtrietv84(at)g
mail.com 0934389659 Viet Nam    300  300    300.000  300.000    15.000  15.000    285.000  285.000 

318 Võ Quốc Hùng 046078005665 10/05/2021 158 Lương Ngọc Quyến, Phường Thuận Lộc, 
Thành Phố Huế

vohung123(at)gma
il.com 0935305022 Viet Nam    1.243  1.243    1.243.000  1.243.000    62.150  62.150    1.180.850  1.180.850 

319 Võ Thành Hưng 051064000026 27/12/2021 SỐ 33  ĐƯỜNG 16, CƯ XÁ LỮ GIA, P.15, Q.11, 
TP.HCM Viet Nam    3.820  3.820    3.820.000  3.820.000    191.000  191.000    3.629.000  3.629.000 

320 Võ Thành Nhân 190092958 10/12/2007 số nhà 02, ngõ 09, Kiệt 47 Ngô Hà, TP Huế Viet Nam    4.522  4.522    4.522.000  4.522.000    226.100  226.100    4.295.900  4.295.900 
321 Võ Thạnh 190202881 16/08/2010 24/18 Trần Quý Cáp, Huế 0976998329 Viet Nam    7.619  7.619    7.619.000  7.619.000    380.950  380.950    7.238.050  7.238.050 
322 Võ Thị Bích 190020449 09/03/2010 32 Hàm Nghi, Huế 0905660799 Viet Nam    12  12    12.000  12.000    600  600    11.400  11.400 
323 Võ Thị Cẩm Tú 191159470 29/05/2010 33 Hoàng Diệu, Huế 0983145304 Viet Nam    7  7    7.000  7.000    350  350    6.650  6.650 

324 Võ Thị Ngọc Anh 012468289 23/08/2001 P106, C20 Tập thể Mai Động, Hoàng Mai, Hà nội 
Hà Nội

36627572/01238148
972 Viet Nam    2.532  2.532    2.532.000  2.532.000    126.600  126.600    2.405.400  2.405.400 

325 Võ Văn Kiên 024631576 15/12/2006 Lô 17, đường số 3 khu CN tân tạo, Tp HCM 0908181060 Viet Nam  111    111  111.000    111.000  5.550    5.550  105.450    105.450 
326 Võ Văn Tung 044065009528 04/11/2021 16/01/210 Phan Chu Trinh, Huế 0935695958 Viet Nam    2.487  2.487    2.487.000  2.487.000    124.350  124.350    2.362.650  2.362.650 
327 Võ Đại Nghĩa 190035738 31/07/2010 308 Đinh Tiên Hoàng, Huế 0972904031 Viet Nam    4.901  4.901    4.901.000  4.901.000    245.050  245.050    4.655.950  4.655.950 
328 Võ Đức Bảo 046065001097 06/04/2021 21 Cao Xuân Huy, Vỹ Dạ, TP Huế 0914062787 Viet Nam    4.522  4.522    4.522.000  4.522.000    226.100  226.100    4.295.900  4.295.900 

329 Võ Đức Thuận 191572247 15/02/2002 Cụm 5, Khu vực II, Thị trấn Khe Tre, Nam Đông, 
Thừa Thiên Huế 0914091492 Viet Nam    51  51    51.000  51.000    2.550  2.550    48.450  48.450 

330 Vũ Hoài Anh 191648122 24/02/2004 2/176 Phan Chu Trinh, Huế 0983631106 Viet Nam    6  6    6.000  6.000    300  300    5.700  5.700 

331 Vũ Quang Thạch 125048827 08/01/2021 Hoài Trung, Liên Bão, Tiên Du, Bắc Ninh thachvq2009(at)g
mail.com 0983293618 Viet Nam    500  500    500.000  500.000    25.000  25.000    475.000  475.000 

332 Vũ Thị Cẩm Nhung 025528292 26/09/2011 207 Phú Gia, Phường Tân Phong, Quận 7, TP HCM Viet Nam    99.512  99.512    99.512.000  99.512.000    4.975.600  4.975.600    94.536.400  94.536.400 

333 Vũ Thị Cẩm Nhung 011841213 24/07/1996 Lô 17, Đường 3, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. 
Hồ Chí Minh

vucamnhung@yah
oo.com 0837507614 Viet Nam  1.196    1.196  1.196.000    1.196.000  59.800    59.800  1.136.200    1.136.200 

334 Vũ Thị Minh Thu 001162006337 19/01/2016 18 ngách 3 Ngõ Trung Tả Khâm Thiên, Thổ Quan, 
Đống Đa

Thuoct1962(at)gm
ail.com 0904165245 Viet Nam    3.278  3.278    3.278.000  3.278.000    163.900  163.900    3.114.100  3.114.100 

335 Vũ Văn Ðiệp 162128058 30/01/2001 Lô 17, đường số 3 khu CN tân tạo, Tp HCM 0983702621 Viet Nam  292    292  292.000    292.000  14.600    14.600  277.400    277.400 
336 Vương Quang Thịnh 046074013253 09/08/2021 23 Tôn Thất Thiệp, Huế 0905108002 Viet Nam    3.436  3.436    3.436.000  3.436.000    171.800  171.800    3.264.200  3.264.200 

337 Vương Quân Hoàng 010604097 21/12/1993 49 Nguyên Hồng, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa - Hà 
Nội

Hoangvq@empiric
s.net 047730404 Viet Nam    15.549  15.549    15.549.000  15.549.000    777.450  777.450    14.771.550  14.771.550 

338 Vương Xuân Khôi 001064027762 14/03/2023 CH1626 CT12A, KĐT Kim Văn Kim Lũ, Đại Kim, 
Hoàng Mai, Hà Nội

khoivuongxuan(at)
gmail.com 0913385002 Viet Nam    1.026  1.026    1.026.000  1.026.000    51.300  51.300    974.700  974.700 



339 Âu  Xuân Duy 001082029805 04/05/2021 Số nhà 41,  Ngách 48/67 Ngô Gia Tự, Long Biên, 
HN Viet Nam    14.000  14.000    14.000.000  14.000.000    700.000  700.000    13.300.000  13.300.000 

340 ÂU XUÂN THẮNG 001082002788 08/04/2021 Tổ 2Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội auxuanthang1105(
at)gmail.com 0977358858 Viet Nam    200  200    200.000  200.000    10.000  10.000    190.000  190.000 

341 Ðinh Quang Khánh VSDMTP'0228639
45 28/02/1990 45/12 Nguyễn Văn Dậu, P6. Q.BT, Tp HCM 0908159685 Viet Nam  292    292  292.000    292.000  14.600    14.600  277.400    277.400 

342 Ðỗ Thị Nguyệt 024554499 25/04/2006 43/38 Trần Hữu Trang, P11, Q.PN, Tp HCM 0913665709 
0913665709 Viet Nam  2.328    2.328  2.328.000    2.328.000  116.400    116.400  2.211.600    2.211.600 

343 Ô Cẩm Tài 079066000001 01/11/2016 Số 6 Mỹ Phú 1A, Phường Tân Phú, Quận 7, 
TPHCM 090398662 Viet Nam    49.756  49.756    49.756.000  49.756.000    2.487.800  2.487.800    47.268.200  47.268.200 

344 Đinh Hữu Hiền 190920578 23/03/2010 3/16 Lê Ngô Cát, Thành phố Huế 0543895101 Viet Nam    3.662  3.662    3.662.000  3.662.000    183.100  183.100    3.478.900  3.478.900 
345 Đinh Thị Ngân 190737945 06/03/2000 Thôn Thượng I, Thuỷ Xuân, Tphố Huế 0543885219 Viet Nam    4.668  4.668    4.668.000  4.668.000    233.400  233.400    4.434.600  4.434.600 
346 Đinh Văn Trung 013328912 22/07/2010 TT Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội Viet Nam  5.697    5.697  5.697.000    5.697.000  284.850    284.850  5.412.150    5.412.150 

347 Đoàn Thị Thanh Ty 191207020 10/08/2010 Phòng KD-TT- Medipharco- Tenamyd- 08 Nguyễn 
Trường Tộ, Huế 01673692799 Viet Nam    3.696  3.696    3.696.000  3.696.000    184.800  184.800    3.511.200  3.511.200 

348 Đoàn Thị Thu Trang 012439714 16/03/2013 Số 30, tổ 4, Thị Trấn Đông Anh, Hà Nội doantrang1486(at)
gmail.com 0926338919 Viet Nam    226  226    226.000  226.000    11.300  11.300    214.700  214.700 

349 Đàm Thị Thu Hà 011920217 14/05/2009 Số nhà 49  phố Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội vuong.and.associat
es(at)gmail.com 0904598168 Viet Nam    12.710  12.710    12.710.000  12.710.000    635.500  635.500    12.074.500  12.074.500 

350 Đàm Thị Thu Hà 024172004465 10/07/2021 Số 49 Nguyên Hồng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội vuong.and.associat
es(at)gmail.com 0904598168 Viet Nam    1.317  1.317    1.317.000  1.317.000    65.850  65.850    1.251.150  1.251.150 

351 Đào Lan Phương 001157002335 14/06/2018 31 Ngách 39, Ngõ 639 Hoàng Hoa Thám, Vĩnh 
Phúc, Ba Đình, Hà Nội

daolanphuong(at)y
ahoo.com 0949308677 Viet Nam    4.522  4.522    4.522.000  4.522.000    226.100  226.100    4.295.900  4.295.900 

352 Đào Thị Lan Anh 013166464 14/03/2009 Số 106 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội Lananh5983(at)gm
ail.com 0904492244 Viet Nam    1.260  1.260    1.260.000  1.260.000    63.000  63.000    1.197.000  1.197.000 

353 Đào Xuân Sơn 190994558 09/07/2016 Quảng Thành, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế 0903588056 Viet Nam  1.128    1.128  1.128.000    1.128.000  56.400    56.400  1.071.600    1.071.600 
354 Đặng Ngọc Diễm Phương 046171002058 22/04/2021 23 Hàn Thuyên, Huế 0903529752 Viet Nam    11.193  11.193    11.193.000  11.193.000    559.650  559.650    10.633.350  10.633.350 

355 Đặng Thái Hùng 077088004326 11/08/2021 17A Trương Vĩnh Ký p Phước Hiệp TP Bà Rịa 
Vũng Tàu 0949292359 Viet Nam    14  14    14.000  14.000    700  700    13.300  13.300 

356 ĐẶNG THỊ HỒNG VÂN 024354397 10/06/2005 A609 - C/C NHIÊU TỨ 1 - P.7 Q.PHÚ NHUẬN - 
HCM 84908186145 Viet Nam  767    767  767.000    767.000  38.350    38.350  728.650    728.650 

357 Đặng Thị Minh Hằng 011466389 08/03/2011 14K-B10-Ngõ 34 A Trần Phú -Quận Ba 
Đình-HaNoi Hà Nội

hang60(at)gmail.c
om 0903283891 Viet Nam  4.522    4.522  4.522.000    4.522.000  226.100    226.100  4.295.900    4.295.900 

358 Đặng Thị Vinh 191848809 13/04/2010 15/2/36 Trần Quang Khải, Phú Hội, TP Huế Huế 0542470091 Viet Nam    93  93    93.000  93.000    4.650  4.650    88.350  88.350 

359 Đặng Văn Giáp 021606294 18/10/2010 36 ĐƯỜNG SỐ 6, KHU 6B, BÌNH HƯNG,  BÌNH 
CHÁNH, TPHCM Viet Nam    2.035  2.035    2.035.000  2.035.000    101.750  101.750    1.933.250  1.933.250 

360 Đặng Văn Khánh 190028701 21/08/2008 6/k28 Lê Thánh Tôn, Phường Thuận Thành, Huế 0914066021 Viet Nam  376  4.144  4.520  376.000  4.144.000  4.520.000  18.800  207.200  226.000  357.200  3.936.800  4.294.000 

361 Đặng Văn Thân 046068008468 10/05/2021 07/56 Trần Nhật Duật, P. Thuận Lộc, TP Huế, Tỉnh 
Thừa Thiên Huế 0905293907 Viet Nam    4.793  4.793    4.793.000  4.793.000    239.650  239.650    4.553.350  4.553.350 

362 Đặng Văn Đức 190055265 10/11/2006 8/120 Phan Bội Châu, Huế 0905833359 Viet Nam    4.522  4.522    4.522.000  4.522.000    226.100  226.100    4.295.900  4.295.900 

363 ĐỖ NGỌC NAM 225075112 05/03/2019 205 NGUYỄN BỈNH KHIÊM, Phường Xương 
Huân, Nha Trang, Khánh Hòa

namdongnama(at)
gmail.com 0905134646 Viet Nam    3.178  3.178    3.178.000  3.178.000    158.900  158.900    3.019.100  3.019.100 

364 ĐỖ NGỌC NAM 225075112 27/03/1996 294/5 NGUYỄN CHÍ THANH , P5 , Q10 '0905134646 Viet Nam  179    179  179.000    179.000  8.950    8.950  170.050    170.050 
365 Đỗ Thị Lan 001170002083 10/07/2021 30 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội Viet Nam    226  226    226.000  226.000    11.300  11.300    214.700  214.700 

366 ĐỖ THỊ NHƯỜNG 033160000020 20/08/2020 Nhà 2110 tầng 21 tòa Lake 2 Khu đô thị Ecopark 
Văn Giang, Hưng Yên Viet Nam    15  15    15.000  15.000    750  750    14.250  14.250 

367 Đỗ Thị Thủy 191177100 14/09/2010 Đội 3, HTX Bồ Điền, Phong An, Phong Điền, 
TTHuế 0906147530 Viet Nam    4.386  4.386    4.386.000  4.386.000    219.300  219.300    4.166.700  4.166.700 

368 ĐỖ VĂN HUY 001086019710 08/12/2021 Phòng 1403 Toà 21T2 Hapulico, Thanh Xuân, Hà 
Nội

Dohuy3107(at)gm
ail.com 0936211858 Viet Nam    16.400  16.400    16.400.000  16.400.000    820.000  820.000    15.580.000  15.580.000 

369 ĐỖ VĂN HÙNG 027084000635 27/05/2019 Tổ 22 Sài Đồng Long Biên Hà Nội HUNGDV1.tpb(at)
gmail.com 0977455123 Viet Nam    1.582  1.582    1.582.000  1.582.000    79.100  79.100    1.502.900  1.502.900 

370 ĐỖ VĂN SỸ 010085627 15/07/2008 Số 6 Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Viet Nam    11.300  11.300    11.300.000  11.300.000    565.000  565.000    10.735.000  10.735.000 

371 Đỗ Văn Đạm 001080020426 25/04/2021 P.207 NC3 phố Nhân Hòa, P. Nhân Chính, Q. 
Thanh Xuân. Hà Nội

dvdmpc(at)gmail.c
om Viet Nam    699  699    699.000  699.000    34.950  34.950    664.050  664.050 

372 Đỗ Đình Khanh 026089000922 27/10/2015 P703 CT3 2 ĐT Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, 
Hà Nội

ddkhanhee(at)gmai
l.com 0904741338 Viet Nam    1.695  1.695    1.695.000  1.695.000    84.750  84.750    1.610.250  1.610.250 

Cộng cá nhân  1.383.667  5.280.840  6.664.507  1.383.667.000  5.280.840.000  6.664.507.000  69.183.350  264.042.000  333.225.350  1.314.483.650  5.016.798.000  6.331.281.650 
b. Tổ chức

373 Cty TNHH Dược phẩm Việt 
Anh 040641 20/07/2007 20 ngách 64/49 Nguyễn Lương Bằng ,Tp Hà Nội 04-38514211 Viet Nam  28.270    28.270  28.270.000    28.270.000        28.270.000    28.270.000 

374 Công ty cổ phần Dược 
Medipharco 3300101406 09/05/2017 Số 8 Nguyễn Trường Tộ, phường Phước Vĩnh, 

thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 054.3832814 Viet Nam    4.600  4.600                   

375 Công ty TNHH Hóa Dược F.D 
& C 0301750824 02/02/2018 18 Đường số 3, Cư xá Lữ Gia, phường 15, quận 11, 

thành phố Hồ Chí Minh 028 38688283 Viet Nam  28.270    28.270  28.270.000    28.270.000        28.270.000    28.270.000 

376

CÔNG TY TNHH SẢN 
XUẤT - THƯƠNG MẠI - 
DỊCH VỤ - BAO BÌ TÂN 
TOÀN PHÁT

0303240949 15/03/2004 B2/20 Nguyễn Hữu Trí, Ấp 2, Thị Trấn Tân Túc, 
Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

quoctoan.ttp(at)gm
ail.com 0903822062 Viet Nam    45.232  45.232    45.232.000  45.232.000          45.232.000  45.232.000 

377 Tổng Công ty Dược Việt Nam 
- CTCP 0100109385 04/07/2023 số 12, phố Ngô Tất Tố, phường Văn Miếu, quận 

Đống Đa, thành phố Hà Nội Viet Nam    678.501  678.501    678.501.000  678.501.000          678.501.000  678.501.000 

Cộng tổ chức  56.540  728.333  784.873  56.540.000  723.733.000  780.273.000        56.540.000  723.733.000  780.273.000 
CỘNG TRONG NƯỚC  1.440.207  6.009.173  7.449.380  1.440.207.000  6.004.573.000  7.444.780.000  69.183.350  264.042.000  333.225.350  1.371.023.650  5.740.531.000  7.111.554.650 
2. NƯỚC NGOÀI
a. Cá nhân

378 Yamamoto Kenji IS0692 28/03/2006 4260-6 Shirasuka Kosai-shi Shizuoka, Japan Japan    6.026  6.026    6.026.000  6.026.000    301.300  301.300    5.724.700  5.724.700 
Cộng cá nhân    6.026  6.026    6.026.000  6.026.000    301.300  301.300    5.724.700  5.724.700 
b. Tổ chức

Cộng Tổ chức                         
CỘNG NƯỚC NGOÀI    6.026  6.026    6.026.000  6.026.000    301.300  301.300    5.724.700  5.724.700 
TỔNG CỘNG  1.440.207  6.015.199  7.455.406  1.440.207.000  6.010.599.000  7.450.806.000  69.183.350  264.343.300  333.526.650  1.371.023.650  5.746.255.700  7.117.279.350 

Ngày   Tháng    Năm

Người lập Trưởng phòng Tổng Giám Đốc
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